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DẦN NHẬP 


1. Lời giới thiệu 
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— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 


tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


Vĩ như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 


Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 
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—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 


với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 


Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 


tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 


buộc, phiên não đôi với năm thủ tuân. 


3. Lòng triân 
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—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 


của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 


- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


II 


I ˆ Định nghĩa - Kinh CHÁNH TRI KIÊN 
— 9 Trung I, 111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L III 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả SarIputta. 


Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trí được bắt 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn bất thiên, tuệ trỉ được 
thiện và tuệ trí được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thể nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bỗn 
thiện ? 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, 
Lẫy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bất thiện, 

Nói phù phiếm là bắt thiện, 

Tham dục là bất thiện, 

Sân là bất thiện, 


5ñ 2n... .ia.. 
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¡o. Tà kiến là bất thiện. 
Chư Hiên, như vậy gọi là bắt thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bắt thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
—_ S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 


Và này chư Hiên, thê nào là thiện ? 


1. Từ bỏ sát sanh là thiện 

2. Từ bỏ lây của không cho là thiện 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 

Š. Không tham dục là thiện, 

9. Không sân là thiện, 

10. Chánh tri kiến là thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 


Chư Hiên, thê nào là căn bôn thiện ? 
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1. Không tham là căn bổn thiện 
2. Không sân là căn bôn thiện 
3. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện 
như vậy, tuệ trí căn bốn bất thiện như vậy, tuệ tri 
thiện nh vậy, tuệ trì căn bồn thiện nh vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu 
hỏi như sau: 

- Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 


có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thực ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


— Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

— Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đê tử tuê tri thức ăn 


như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tHỆ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tạn sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trì Khổ, tuệ trì Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
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Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? 


Chư Hiền, 


như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ẫy. 

— Chư Hiển, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khô như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiền, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già . chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiên, khi â ây Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 

Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thế nào là đoạn diệt của già chết, 
thể nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già 
chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


Già như vậy và chết như vậy, chư Hiên, 
như vậy gọi là già chết. 
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— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là sanh, thể nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
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con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Tử sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiện, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
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kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ð8iĐãữifäÿ2 đE/Hữi2Sf6/HữØ) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu 
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pháp này. 
Chư Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấÏ, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 

— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
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diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là ái, thê nào là tập khởi của 
ái, thê nào là đoạn diệt của ái, thê nào là con đường 
đưa đên đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của , có tập của át, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
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tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 

sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tr1 con đường đưa đên đoạn diệt của 
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xúc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— __ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

—_ Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiện giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
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tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đên đoạn diệt của sáu nhập, khi ây Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
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giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
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tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ây, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của mãn có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
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vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 


con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


, có tập khởi của 
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Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi Ấy, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là vô mỉnh, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


- Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đến khô diệt, Chư Hiển, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
minh; 
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— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tr1 con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh trị kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
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đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiễn chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là lậu hoặc, thê nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thể nào là đoạn điệt của lậu hoặc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của lậu 


hoặc? 


Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 

lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
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trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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2_ 108 ái hành - Kinh ÁI - Tăng II, 225 


ÁI - Tăng II, 225 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
ái, lưới triền khiến cho lưu chuyền được rông ra, 
bám dính vào: chính do ái ấy, thế giới này bị hoại 
vong, trói buộc, rồi loan như một cuộn chỉ. rỗi ren 
như một ổ kén. quyên lại như có munja và lau sây 
babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, 
đoa xứ. sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2.- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ái, thể nào là lưới 
triển, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám 
dính vào; chính do ái ấy, thể giới này bị hoại vong, 
trói buộc, rồi loạn như một cuộn chỉ, rồi ren như một 
ồ kén, quyện lại như cỏ munja và lau sậy babbdja, 
không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh 
tứ? 


Này các Ty-kheo 
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3. Thê nào là mười tám ái hành liên hệ đến nói 
tâm ? 


- Này các Tỷ-kheo, 


2._ “1q có mặt trong xi này”; 
3... “Ta có mặt như vậy”; 
4. “Ta có mặt khác như vậy"; 


6. “Ta là thường hằng É" 


8... “1q phải có mặt trong đời này?”; 
9g. “Tạ phải có mặt như vậy”; 
“Ta phải có mặt khác như vậy”; 


- "Mong răng 1a có mặt trong đời này”; 
“Mong răng ta có mặt như vậy!"”; 
Mong răng ta có mặt khác như vậy!"; 


~ ]>"m 
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Ta sẽ có mặt trong đời này”; 
“Ta sẽ có mặt như vậy”; 
18. "1q sẽ có mặt khác như vậy”. 


Có mười tám ái hành này hiên hệ với nội tâm. 
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Thê nào là mười tắm ái hành hên hệ với ngoại 


cảnh 2 


2._ "Với cái này, Ta có mặt trong đời này”; 
“Với cái này, Ta có mặt như vậy”; 
“Với cát này, Ta có mặt khác như vậy”; 


3. 
4. 


6. “Với cải này, Ta là thường hăng”; 


“Với cái này, Ta phải có mặt trong thê giới 
này?”; 

9... "Với cái này, Ta phải có mặt như vậy”; 

10. "Với cái này, Ta phải có mặt khác như vậy”; 


® 


12. "Với cái này, mong răng 1a có mặt trong đời 
này ”; 
"Ự, Lãi Z° ` * ⁄ - h 2 ‹ 
3. “Với cái này, mong răng ta có mặt như vậy!”, 
4. "Với cái này, mong răng ta có mặt khác như 
vậy! ,; 


>> 


16. "Với cái này, tôi sẽ có mặt trong đời này”; 
17.” Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy ”; 
18.” Với cái này, tôi sẽ có mặt khác như vậy”. 


Có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 
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5. Mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm, và 
mười tám ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là ba mươi sáu ái hành. 


-. Ba mươi sáu ái hành quá khứ như vậy; 
- Ba mươi sáu ái hành vị lai như vậy; 
- Ba mươi sáu ái hành hiện tại như vậy. 


Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành. 


3. 3 ái - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường 
II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Ba ái: Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 
2. Ba ái khác: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 


3.. Ba ái khác: Săc ái, vô sắc ái, diệt ái. 
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4 3 ái và 3 mạn - Kinh KHÁT ÁI - Tăng 
II, 263 


KHÁT ÁI -7ăng III, 263 


* Này các Tý-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần 
phải đoạn diệt. 

- Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt? - 2c ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cân phải đoạn 
diệt. 

-_ Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? - 2n, £2y 
mạn, quá mạn. Ba mạn này cân phải đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, 


ÁI 41 


5 4ái sanh cho người tu - Kinh CON CỦA 
MÀLUNKYÀPUTTA - Tăng II, 290 


CON CỦA MÀLUNKYÀPUTTA - 7ăng II, 290 


1. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch 
Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

cho con; sau khi nghe thuyết pháp con sẽ sống 
một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


- Nay ở đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các 
Tỷ-kheo trẻ, trong khi Thây đã già yếu, tuôi thọ cao, 
là bậc trưởng thượng, lại câu Như Lai giáo giới một 
cách văn tắt? 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của 
Thế Tôn, chắc chắn con sẽ trở thành thừa tự lời của 
Thế Tôn. 


2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. Thê nào là bôn? 
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- Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái 
sanh, do ở đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. 


- Hoặc do nhân khất thực ... 
- _ Hoặc do nhân ` 
-_ Hoặc do nhân sanh hữu này hay sanh hữu khá, 


này Màlunkyàputta, có ái sanh, do đây ái được 
sanh cho vị Tỷ-kheo. 


Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. 


Khi nào, này Màlunkyàputta, ái được đoạn tận, được 
chặt đứt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Vị ấy, này Màlunkyàputta, 
được gọi là vị Tỷ-kheo đã đoạn diệt khát ái, đã thoát 
ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt 
tận khổ đau. 


3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn 
giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía Ngài rồi ra 
đI. 


Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, 
do mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng 
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cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Rồi Tôn 
giả Màlunkyàputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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6_ 4 ái sanh cho người tu - Kinh KHÁT ÁI 
— Lăng L, 566 


KHÁT ÁI- 7ăng L, 566 


s* Có bôn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào 
ái sanh, có thê sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. Thê nào 
là bôn? 


-- Do nhân y áo, này các Tỷ-kheo, ái khi khởi lên, 
khởi lên nơi vị Tỷ-kheo, 

-- Hay do nhân đồ ăn khát thực... 

-_ Hay do nhân sàng tọa ... 

- Hay do nhân đây là hữu, đây là phi hữu, ái khi 
khởi lên, khởi lên vị Tỷ-kheo. 


Bồn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái 
sanh, có thê sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. 


- Người có ẩi làm bạn 

Sẽ luân chuyển dài dài 

Khi hiện hữu chỗ này 

Khi hiện hữu chỗ khác 
Người ấy không dừng được 
Sự luân chuyển tái sanh. 

- Rõ biết nguy hại này 
Chính ái sanh đau khổ 
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Tỷ-kheo từ bỏ ái 

Không nắm giữ chấp thủ 
An trú, không thất niệm 
VỊ ấy sống xuất gia. 
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4 ái sanh cho người tu - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


Ii._. Bồn ái sanh: 


- Này các Hiền giả, do nhơn y phục, vị Tỷ- 
kheo khởi lên lòng tham ái. 


- Này các Hiền giả, do nhơn đồ ăn khất 
thực, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 


- Này các Hiền giả, do nhơn phòng xá, vị 
Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 


- Này các Hiền giả, do nhơn hữu và phi 
hữu, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 
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8 5 sự kiện cần quan sát - Kinh SỰ KIỆN 


CÂN PHÁI QUAN SÁT — Tăng II, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢI QUAN SÁT - 7ăng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


BÀ 
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Thê nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 
“Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh ” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 
"Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 
"Tắt cả pháp khả đi, khả ý đối với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

“Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
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sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuât gia. 


> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ấy, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên 
quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
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khóe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sông, kiêu mạn trong 
sự sông. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tý-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 
hay xuất gia. 


>Do duyên lợi ích như thế nào, này các T1ỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phải 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tân hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 


ÁI 


S2 


ÁI 


"Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

“Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

"Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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96 ái thân - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Sáu ái thân: 


— Sắc ái, thanh áI, hương ái, vị ái, xúc ái, 
pháp ái. 
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10 9 pháp lấy ái làm cội gốc - Kinh ÁI — 


Tăng LV, 140 


ÁI — Tăng IV, 140 


L. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lây 
ái làm côi øôc. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chín pháp lấy ái 
làm cội gôc? 


© NO Ga Go N 


. Do duyên đi nên cầu tìm. 

. Do duyên cầu tìm nên có được. 

. Do duyên có được nên có quyết định. 

. Do duyên quyết định nên có dục tham. 


Do duyên dục tham nên đắm trước. 


. Do duyên đắm trước nên có chấp trước. 
. Do duyên chấp trước nên có xan tham. 
- Đo duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp trượng, 


chấp kiếm, đầu tranh, tránh tranh, kháng 
tranh, ly gián ngữ, vong ngữ, rát nhiêu các ác, 
bát thiện pháp khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc. 
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11 Ai có tham luyến thời có dao động... - 
Kinh Channa — Tương IV, 99 


Channa — 71zơng IV, 99 
1) Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 


SOC. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sảriputta, Tôn giả Mahà 
Cunda và Tôn giả Chamna trú ở núi G1jihakùta. 


3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 

4) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Mahà Cunda; sau khi 
đên nói với Tôn giả Mahà Cunda: 


-- Này Hiển giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Channa đê hỏi thăm về bệnh hoạn. 


-- Thưa vâng, Hiện giả. 


Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả SàrIputta. 
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5) Rôi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi 
đên Tôn giả Chamna, sau khi đên ngôi trên chô đã 
Soạn săn. 


6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Channa: 


-- Thưa Hiền giả Sảriputta tôi không có thể kham 
nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ 
thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm 
thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm 
thiêu. 


8) Này Hiện giả, ví như một người lực sĩ chém đầu 
một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, 
này Hiên giả, 


. Thưa Hiền giả, tôi không có 
thê kham nhân, không có thê chịu đựng... không phải 
giảm thiêu. 

9) Này Hiến giả, ví như một người lực sĩ lây một dây 


nịt bằng da cứng quản tròn quanh đầu rồi xiẾt mạnh. 
Cũng vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy 
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cách kinh khủng. Này Hiên giả, tôi không thể kham 
nhân, không có thê chịu đựng... không phải giảm 
thiêu. 


10) Này Hiển giả, ví như một người đô tế thiện xảo 
hay một đệ tử người đô tế mồ bụng với một con dao 
cất thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, 

. Thưa Hiền 
giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thê chịu 
đựng... không phải giảm thiểu. 


11) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi năm 
một người yêu hơn với những cảnh tay của mình, 
nướng người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng. 
Cũng vậy, này Hiển giả, 
Này Hiên giả, tôi không có 
thê kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là 
các khô thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không 
có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 
phải giảm thiểu. 


12) Thưa Hiền giả Sảriputfta, tôi sẽ đem lại con dao. 
Tôi không muôn sông nữa. 


13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn 
giả Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả 
Chanmna chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có 
các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời 


Z 


AI 


tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả 
Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hầu hạ 
thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả 
Chamna chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy 
chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 
đựng. 


14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không 
có các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. 
Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, 
tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi 
không có những người hầu hạ thích ứng, tôi có 
những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày tôi hầu 
hạ bậc Đạo Sư với tâm thích thú, không phải không 
thích thú. 


15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 
Tôn giả Channa kham nhân được hỏi và trả lời. 


-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng 
ta sẽ biết. 


16) -- Này Hiển giả Channa, mắt, nhãn thức, những 
pháp do nhãn thức nhận biết, Hiên giả có quán: "Cái 
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này là của tôi, cải này là tôi, cải này là tự ngã của 
tôi"?... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiền giả 
Channa, ý, ý thức, các pháp do ÿ thức nhận biết, 
Hiên giả có quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 


17) -- Này Hiền giả Sàriputta, mắt, nhãn thức, các 
pháp do nhãn thức nhận biết, 

cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


18) -- Này Hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do 
thấy øì, do thắng trỉ gì mà Hiền giả quán: "Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi ”? 


19) 


Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... Trong thân.. 
Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong các 
pháp do ý thức nhận biết, sau khi thây đoạn diệt, sau 
khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải 
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của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 

20) Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 
Tôn giả Chanmna: 


"Ai còn tham luyễn, 
thời có dao động. Ai không tham luyễn, thời không 
dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai 
được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên 
chấp (nad)), thời không có đến và ẩi. Ai không có đến 
và đi, thời không có điệt và sanh. Ái không có điệt và 
sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa 
hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ". 


21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, 
sau khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo giới 
này, từ chỗ ngôi đứng dậy, và ra đi. 


22) 


23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


24) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con 
dao. Sanh thủ của vị áy là gì? Đời sau vị ây sẽ như 
thê nào? 


-- Có phải trước mặt Ông, này Sàriputta, Tỷ-kheo 
Chanmna đã tuyên bô là không phạm tội? 


25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân 
tộc Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những 
gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với 
Tôn giả Channa, chính những gia đình ây mới có lỗi. 


26) -- Này Sàriputta, những gia đình thân hữu và 
những gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là 
những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sàriputta, với sự 
việc như vậy, Ta không nói Channa là có lỗi. Này 
SàrIputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; 
người ây, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa 
thời không vậy. 


- Này Sàảriputtra, Ông cân phải thọ trì 


như vậy 
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12 Ai nặng nề về ái lạc thì. - Kinh TÔN 
GIÁ NÀGITA - Tăng II, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA -— 7ăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ây, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
Nàgrta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
-_ Với ai ăn, uông, nhai, nêm, thời đại tiện, tiêu 


tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. 


ÁI 


ÁI 


Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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13 Bị chìm giữa dòng là đồng nghĩa với hỷ 
tham - Kinh Khúc Gỗ 1 - Tương IV, 293 


Khúc Gỗ — 7ơng IV, 293 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông 
Gangà. 


2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước 
sông Hãng, thây vậy liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thầy khúc gỗ to lớn 
này đang trôi theo dòng nước sông Hãng không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào 
bở bên này, không đâm vào bở bên kia, không chìm 
giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không 
bị loài Người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, 
không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên 
trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, khúc gỗ ấy sẽ 
hướng về biển, sẽ xuồi theo biển, sẽ nghiêng nhập 
vào biển. Vì sao? đã ì rằng, này các Tỷ-kheo, đòng 


sông Hằng hướng vệ biển, xuôi theo biển, nghiêng 
trôi về biển. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu các Ông không đâm 
vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không 
chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nỗi, 
không bị loài Người nhặt lây, không bị phi nhân nhặt 
lây, không bị mặc vào xoáy nước, không bị mục bên 
trong: như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông sẽ hướng 
về Niết-bản, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ nghiêng nhập 
vào Niết-bàn. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, 
nghiêng nhập vào Niết-bàn. 


4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? 
Thể nào là chùm giữa dòng? Thể nào là mắc cạn trên 
miếng đất nổi? Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? 
Thể nào là bị phi nhân nhặt lấy? Thể nào là bị mắc 
vào xoáy nước? Thế nào là bị mục nát bên trong? 


5) -- Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 
nội xứ này. 
6) Bờ bên kia, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 


Hgoại Xứ. 


7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
VỚI hỷ tham. 
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S) Bj mặc cạn trên miếng đát nói, này Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với 09ã rạn. 


9) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở 
đây, Tý-kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, 
chung buôn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị 
đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải 
làm được khởi lên của họ. Đây gọi là Tỷ-kheo bị loài 
Người nhặt lấy. 


10) Và thế nào, này Tý-kheo, là bj phi nhân nhặt lấy? 
Ở đây, Tỷ-kheo sông Phạm hạnh với óc #guyệ/: 
được sanh cộng trú với một hạng chw Thiên: 
"Mong răng với giới luật này, với cắm giới này, với 
khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành 
Thiên nhân hay một loài chư Thiên! " Đây, này Tỷ- 
kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. 


11) Bị mặc vào xoáy nước, này Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với năm dục công đực. 


12) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bj mục nát bên trong? 
Ở đây, này Tỷ-kheo, có người £heo tà giới, theo ác 
pháp, bất tịnh, có những hành vì đáng nghỉ ngò, 
có những hành động che đậy, không phải Ša-môn 
nhưng hiện tướng Sa-môn, không phải Phạm hạnh 
nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đây 
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dục vọng, là một đống rác bần. Đây, này Tỷ-kheo, 
được gọi là bị mục nát bên trong. 


11) Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không 
xa Thê Tôn bao nhiêu. 


12) Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên nảy, 
con không đầm vào bờ bên kia, con không bị chìm 
giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đất nổi, 
con không bị loài Người nhặt lây, con không bị phi 
nhân nhặt lẫy, con không bị mắc vảo xoáy nước, con 
không bị mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn cho con được xuất Ø1a VỚI Thế Tôn, được 
thọ đại giới. 


13) -- Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người 
chủ. 


-- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang 
trông mong gặp lại các con bê của chúng. 


-- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò 


cho những người chủ. 
14) Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con 


bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, bạch Thê Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho 
những người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con 
được xuất gia với Thế Tôn. Hãy cho con thọ đại giới. 
15) Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế 
Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không 
bao lâu, Tôn giả Nanda sống một mình, an tịnh... 


16) Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 


ÁI 
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14 Bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc - 
Kinh Cái Gậy — Tương V, 638 


Cái Gậy — 7ơng V, 638 
1)... 


2) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gây được 
quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu sốc, khi 
thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh bị vô 
minh che lấp, bị khát ái trói buộc, dong ruối, luân 
chuyên, khi thì đi từ thê giới này đến thê giới kia, khi 
thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng 
không thây bốn Thánh đề. 


3) Này các Tý-kheo, bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Thánh đề về Khô, 

-_ Thánh đề về Khô tập, 

-_ Thánh để về Khô diệt, 

-_ Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt. 


4) Do vậy, này Góc Tỷ-kheo, một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: ' ". Một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khô tập". Một có găng cần 
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phải làm để rõ biết: "Đây là Khô diệt". Một cỗ găng 
cân phải làm đê rõ biệt: "Đây là Con Đường đưa đên 
Khô diệt". 
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15 Chính vì không giác ngộ.. - Kinh GIÁC 
NGỘ - Tăng L, 549 


GIÁC NGỘ - Tăng L, 549 


Như vậy, tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 
làng Bhanda. Tại đầy, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tý-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, phải luân 
chuyền trong một thời gian dài, đối với Ta và đối 
với các Thầy! 


3. Thế nào là bốn? 


-_ Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải 
luân chuyển frong một thời gian dài, đối với Ta 
và đổi với các Thầy. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể 
nhập Thánh định, ... 

¬ ... lhánh tuệ, ... 

- ...Thánh giải thoát, như vậy phải chạy đài, 
phải luân chuyển trong một thời gian dài, đổi 
với Ta và đối với các Thây. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được 
giác ngộ, được thê nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, 
được thê nhập; Thánh định được giác ngộ, được thê 
nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập; 
hữu ái được chặt đứt, dầy cột của hữu được đoạn tận, 
nay không còn tái sanh. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói như vậy, 
bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Giới, Thiên định, Trí tuệ 
Với giải thoát võ thượng 
Goftama danh xưng 

Giác ngộ những pháp này 
Đức Phật thắng tri chúng 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo 
Đạo sư đoạn tận khổ 

Bác Tuệ nhãn tịch tịnh. 
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16 Chỗ nào có ái, chỗ ấy có Thức an trú - 
Kinh Có Tham — Tương II, 180 


Có Tham — 7ơng II, 180 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự 
tôn tại hay sự chấp thủ tát sanh của các loài hữu 
tình hay các loài chúng sanh. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Đoàn thực thô hoặc tế, 
- Xúc thực là thứ hai, 

-_ Tư niệm là thứ ba, 
Thức là thứ tư. 


Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 
tại hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
các loài chúng sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Nếu đối với Ñöầồn thực, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 


ÁI 


Chổ nào thức được an trủ, tăng trưởng, chỗ ấy 
có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

Chổ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 

Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết (rong tương lại. 

Chổ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


5) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... (như 
trên)... 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 


7) Này các Tỷ-kheo, 


Nếu đối với Me thil©, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 


Chó nào có thức được an trú, tăng trưởng, chô 


ấy có danh sắc sanh. 

Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

Chổ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 


jẾ: 


- Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lại. 

- Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


9) Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu đối với đoàn 
thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng 
trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ â ây 
có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy 
có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng 
trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ 
nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, 
già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


10) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
11) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với niệm thực... 
12) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, 


có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chô nào 
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có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ây có danh sắc sanh. 
Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành táng 
trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có 
hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh 
trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già, chết trong tương 
lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói 
chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


13) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với đoàn thực không có tham, không 
có hỷ, không có ái, 


- Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy không có danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

- Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ây không có sanh. già. chết trong tương lai. 

- Chỗ nào không có sanh. già. chết rong tương 
lai, Ta nói răng chỗ ấy không có sầu. không có 
khổ. không có não. 


14) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với xúc thực... 


15) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với tư niệm thực ... 
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16) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không 
có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có 
thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an 
trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ 
nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các 
hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng 
trưởng, chỗ ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 
Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ 
ây không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói răng 
chỗ ây không có sầu, không có khổ, không có não. 


17) 


- Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây. 


- Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất. 


— 
lÌ 
`<⁄ 
l 


- Bạch Thé Tôn, chiếu trên nước. 


20) - 


- Bạch Thế Tôn, không có chiều ở đâu cả. 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoản 
thực không có tham, không có hỷ, không có ái. .. 


22) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... 
23) Này các Tý-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 
24) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với thức thực, không có tham, 
không có hỷ, không có ái, 


Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có 

danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

- Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 

chỗ ấy không có sanh. già chết trong tương lai. 
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Chỗ nào không có sanh. già chết trong tương 
lai, Ta nói rắng chỗ ây không có sâu, không 
có khô, không có não. 
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17 Con đường đưa đến đoạn tận khát ái - 
Kinh Đoạn Tận — Tương V, 136 


Đoạn Tận — 7ơng V, 136 (Khaya) 


Ti 


2) -- Con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến đoạn tận khát ái, hãy tu tập con đường ấy, 
đạo lộ â ây. 


3) Và con đường nào, đạo lộ nào, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến đoạn tán khát ái 2 


Tức là bảy giác chỉ. Thê nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chi, định giác chị, xả giác ch1. 

4) Khi được nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 
-- Tụ tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể nào, 


bạch Thế Tôn, bảy giác chỉ đưa đến đoạn tận khát 
ái? 


5) -- Ở đây, này Udày¡, Tỷ-kheo 
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Đối với vị tu tập niệm giác chỉ liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân thì khát 
ái được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên 
nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên 
khổ được đoạn tận. 


6-11) ... trạch pháp giác chi... tỉnh tấn giác chi... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác chi... 


12) Ở đây, Tỷ-kheo tu tập xả giác chỉ liên hệ đên viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng 
đên từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. 


Đối với vị tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân thì khát ái 
được đoạn tận. Do khát ái được đoạn tận nên nghiệp 
được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận nên khổ 
được đoạn tận. 


13) Như vậy, này Udày!, do khát ái đoạn tận nên 


nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận nên khổ đoạn 
tận. 
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18 Cách diệt hý ái - Kinh Diệt Hỷ Tiêu Tận l — 
Tương IV, 237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 — 7ơng IV, 237 
D)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thưởng, thấy vậy là chánh trì kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 

thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 

thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
vô thường là vô thường... 


8) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7zơng IV, 238 
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(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7zơng IV, 238 
1-2):.. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiếu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tám được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Ty-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào các sắc, các tiếng, các 
hương, các Vị, các xúc và các ) 
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19 Cách diệt hỷ ái - Kinh ĐẠI Kinh SÁU 
XỨ - 149 Trung III, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Mahasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung IH, 643 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi 
(Xá-vệ), j ctavana. (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông 
AnathapIndika (Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”", 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


Này các Tý-kheo, không biết, không thấy như 
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chơn mắt, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn , không 
biết không thấy như chơn ; do duyên nhãn 
xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khổ bất lạc 
thọ, không biết không thấy như chơn ây, VÌ vị 
ẤY ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái 
trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. 
Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay 
bắt khô bắt lạc thọ, vị ấy ái trước đôi với cảm thọ ấy. 
Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến tích trữ {rong 
tương lai. 


Này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thấy và không biết như chơn thân; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn ý; này các 
Tý-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và 


ÁI 


không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ; không 
thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái 
trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, ... (như trên)... vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm 
khô. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, thấy 
và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn 
thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn 
xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khô bất lạc 
thọ, thấy và biết như chơn ây; VỊ ây không 
ái (rước đối với con mắt, không ái trước đối với các 
sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước 
đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên 
lạc thọ, khô thọ, hay bất khô bắt lạc thọ; vị ây không 
ái trước đôi với cảm thọ ấy. Khi vị ây trú, quán sát vị 
ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên 


năm thủ uẫn đi đến tàn diệt (ronø tương lai. 
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Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh 
kiên. 

Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 

Tinh tấn gì như chơn của vị ấy, tỉnh tấn ây là 
chánh tĩnh tân. 

Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ây là chánh 
niệm. 

Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là chánh 
định. 

Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 
được thanh tịnh tôt đẹp. 

Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 


và phát triên sung mãn cho vị ây. 


bốn chánh tỉnh tấn cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; bốn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi đến 
tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chỉ cũng 
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đi đến tu tập và phát triển sung mãn. 


Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


Với thượng trí vị ây liễu tri những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ây đoạn 


tận những pháp cân phải đoạn tận với thượng trí. 
Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cân phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng 
trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
ñÏ, những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 


phải tu tập với thượng trí? ÑÑfWW li, nhĩrns 
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pháp này cần phải tu tập với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 
, những pháp này cầu 

thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tý- 
kheo, thấy. và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thấy và biết như chơn ý; này các Tý-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp; này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ấy, nên vị ấy không ái trước đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; vị ây không ái trước đối với cảm thọ 
ấy... (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy 
cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chơn của vị 
ẤY, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị 
ây... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này ởi đến tu 
tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
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Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thê nào là những pháp cân phải 
chứng ngộ với thượng trí? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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20 Cái gì ở đời là khả ái, hấp dẫn Con mắt 
ở đời là khả ái... - Kinh Xúc Chạm Biết 
Rõ — Tương II, 191 
Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm gIữ với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 


ÁI 


6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tỷý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 


thực hành để tận diệt đau khổ và đoạn diệt sanh \ 
một cách hoàn toàn. 


ÁI 


11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Tý-kheo, những ai trong hiện tại là 5a- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, "hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là 
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vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 
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24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những aI trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 


ÁI 103 


-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 
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21 Cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm 
với vô minh, nên khát ái sanh - Kinh 
Pàrileyya — Tương IIL, 174 


Pàrileyya — Tương LII, 174 
L) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Kosambi để khát thực. Khất thực xong, sau buổi 
ăn, trên con đường khắt thực trở về, Ngài dọn dẹp 
chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, 
không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có 
người đi theo, ra đi du hành. 


3) Rồi một Tỷ-kheo, khi Thê Tôn đi chưa bao lâu, 
liên đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Này Hiên giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa 
của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho 
chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, 
ra đi du hành. 


4) - Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng 


tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin 
cho chúng Tăng biệt, một mình, không có người đi 
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theo, ra đi du hành; 


5) Rồi Thế Tôn tuân tự du hành, đi đến Pàlileyyaka. 
Tại đây, Thê Tôn trú ở Pàlileyyaka, dưới gôc cây 
bhaddasàla. 


6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chảo đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liên ngồi xuống một bên. 


7) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa 
được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi 
muốn, này Hiền giả Ananda, được tận mặt nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. 


8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo Ấy đi 
đên Pàlileyyaka, gôc cây bhaddasàla, chỗ Thê Tôn 
ở; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. 
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9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ây, 
giảng giải, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ. 


10) 


11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ 
của Ty-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm 
căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã 
được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã 
được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám 
ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, 
này các Tỷý-kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết 
giảng. 


12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải 
thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo 
khởi lên suy nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức 2” 
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13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như 
thê nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , sự quán như vầy là 
hành. 


Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lây gì làm hiện hữu ? 


Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm 
xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô mỉnh, khát 
ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tý-kheo, hành ấy là 
SãñH. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 


sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường. hữu vi, do duyên 
sanh. Do biệt vậy, do thây vậy, các lậu hoặc được 


đoạn tận lập tức. 


17) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng 
có thê . Sự quán ẫy, này 
các Ty-kheo, là hành. Hành â ây lây gì làm nhân, lây 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lẫy gì làm hiện hữu? Đối 
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với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái 
sanh. Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ây... vô minh ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các Tÿ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


18) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, không 
quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thê 

. Quán ấy, này các Tý-kheo, là hành. 
Hành ấy lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lây gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phảm 
phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do 
xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, 
hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ây là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ 
ây... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


19) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có thể 
không quán tự ngã như là có sắc, có thê không quán 
sắc ở trong tự ngã, nhưng có thê 

sắc. Sự quán ây, này các Tý-kheo, là hành. Hành â ây 
lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lây gì sanh, lây 
øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do 
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cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây sanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ây... thọ ấy... xúc ấy... vô minh 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, 
thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 


20-21) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có 
thể không quán tự ngã như là có sắc, có thể không 
quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở 
trong sắc. Nhưng có thể 


22-23)... có thể quán tưởng... có thể quán các 


24)... có thể 


và có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành á ấy lấy gì làm nhân, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đỗi 
với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra 
do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Do khát ái 
ẤY, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là . Khát ái ấy... 

thọ ấy... xúc ây... vô minh ấy là vô thường, hữu vị, 
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do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, các lâu hoặc được đoạn tận lập tức. 


25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thê 
không quán thọ như là tự ngã; có thể không quán 
tưởng... không quán các hành... không quán thức như 
là tự ngã. 


. Nhưng thường kiến ây, này các 
Tý-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


26) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các 
hành... không quán thức là tự ngã; có thê không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; 
sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại ". 


27) Đoạn kiến ấy, này các là -kheo, là hành. Nhưng 
hành ấy, lấy 8ì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh khởi, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
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ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tý-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây... 
thọ ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


28) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã... 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
các hành... không quán thức như là tự ngã... không 
quán tự ngã ở trong thức; không có (tà) kiến như sau: 
"Đây là tự ngã, đây là thể giới; sau khi chết tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại": có thể không có (tà) kiến như sau: "Nếu 
trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta 
sẽ không có, thời sẽ không có của ta”. 


29) Nhưng này các Ty-kheo, sự nghỉ hoặc, do dự, 
không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này là 
hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 


ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tý-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây 
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là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. 


30) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như 
vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


22 Cội gốc của đau khổ - Kinh Cội Gốc Của 
Đau Khổ —- Tương III, 65 
Cội Gốc Của Đau Khô — 7ương II, 65 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về đau khổ và cội 
gôc của đau khô. Hãy lăng nghe... 


4) Này các Tỷ-kheo, thể nào là đau khổ? 


, này các Tỷ-kheo, là đau khổ; thọ là đau khổ; 
là đau khổ; các hành là đau khô; thức là đau 
khô. Đây, này các Tỷ-kheo, gọi là đau khô. 


5) Này các Tỷ-kheo, thể nào là cội gốc của đau khổ? 
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23 Do duyên dục giới nên dục tưởng. dục tư 
duy, dục dục, dục nhiệt tình, dục tầm 
cầu sanh khởi - Kinh Có Nhân — Tương 
H, 263 


Có Nhân — 7zơng II, 263 


1) Trú ở Sàvatth1. 


sanh khởi, 
sanh 
sanh 


2) Này các Tyý-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. 


3) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, có nhân, dục 
tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, sân 
tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, hại 
tâm sanh khởi, không phải không nhân? 


4) Này các Tỷ-kheo, 
-_ Do duyên dục giới, 
- Do duyên dục tưởng, 


-. Do duyên dục tư duy, 
¬- Do duyên dục dục, 


sanh khởi. 
sanh khởi. 
sanh khởi. 
sanh khởi. 
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- Do duyên dục nhiệt tình, dục tầm cầu sanh 
1, 


khở 


¬. Này các Ty-kheo, do tâm cầu dục tâm câu, kẻ 


vô văn phàm phu 
thân, ngữ, ý. 


5) Này các Ty-kheo, 


Do duyên sân siới, sân tưởng sanh khởi. 

Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. 

Do duyên sân tư duy, sân dục sanh khởi. 

Do duyên sân dục, sân nhiệt tình sanh khởi. 
Do duyên sân nhiệt tình, sân tầm cầu sanh khởi. 
Này các Tý-kheo, do tầm cầu sân tâm cầu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 


6) Này các Ty-kheo, 
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Do duyên hại siới, hại tưởng sanh khởi 

Do duyên hại tưởng, hại tư duy sanh khởi. 

Do duyên hại tư duy, hại dục sanh khởi. 

Do duyên hại dục, hại nhiệt tình sanh khởi. 
Do duyên hại nhiệt tình, hại tầm cầu sanh khởi. 
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-_ Này các Tý-kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 


1) Vĩ như, này các 1ỷ-kheo, có người ném bó đuốc 
bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Nếu người ấy 
không dập tắt gấp với tay và chân; như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các sanh loại sông nương vào có và Củi sẽ 
gặp bắt hạnh và tai họa. 


8) Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo, đối với tưởng bất chánh khởi lên, không 
gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay 
trong hiện tại trú trong đau khổ, với phiên lao, với 
sâu não, với nhiệt não; và sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào ác thú. 


sanh khởi, 
sanh 


9) Này các Tỷ-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
sanh khởi, không phải không nhân. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào có nhân, xuất 
ly tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, 
vô sân tâm sanh khởi, không phải không nhân; có 
nhân, bất hại tầm sanh khởi, không phải không 
nhân? 


Mết I19 


11) Này các Tỷ-kheo, 


Do duyên xuất ly giới, sanh khởi. 


Do duyên xuất ly tưởng, sanh 
khởi. 

Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) 
sanh khởi. 


Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh 


khở 


l; 
Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu 
sanh khởi. 

Này các Tỷ-kheo, do tâm câu xuât ly tâm câu, 


: thân, nøữ, ý. 


12) Này các Tỷ-kheo, 
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Do duyên vô sân giới, vô sân tưởng sanh khởi. 
Do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh 
khởi 

Do duyên vô sân tư duy, vô sân dục sanh khởi. 
Do duyên vô sân dục, vô sân nhiệt tình sanh 
khởi. 

Do duyên vô sanh nhiệt tình, vô sân tầm cầu 
sanh khởi. 
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- Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, 
vị Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh hanh 
theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


13) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Do duyên bắt hại giới, bất hại tưởng sanh khởi. 

-_ Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh 
khởi. 

- _ Do duyên bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi. 

- Do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh 
khởi. 

-_ Do duyên bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu 
sanh khởi. 

- Này các Tý-kheo, do duyên tâm câu bất hại tầm 
câu, vi Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh 
hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người ném một bó 
đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng có khô. Người 
ấy với tay và chân gấp dập tắt bó đuốc â ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các sanh loại sống nương vào cỏ 
và củi sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. 


15) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay, Bà- 
la-môn nào đổi với tưởng bất chánh khởi lên, gấp từ 
bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong 


Z 
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hiện tại trú trong an lạc, không có phiên lao, không 
có sâu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú. 


24 Do duyên ái nên Tìm cầu sanh... - Kinh 
ĐẠI DUYÊN - 15 Trường I, 511 


KINH ĐẠI DUYÊN 
(MAHA NIDANA SUTTA) 
— Bài kinh sô 15 — Trường I, S1] 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc 
Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kưru tên là Kammassadhamma 
(Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thể 
Tôn! Bạch Thể Tôn, giáo pháp Duyên khởi này thâm 
thúy, thật sự thâm thủy, và giáo pháp này đổi với con 
hết sức mình bạch rõ ràng. 


- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có 
nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì 
không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này 
mà chúng sanh hiện tại bị rỗi loạn như một ô kén, 
rồi ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau 
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sây babaja (ba-ba-la), không thể nào ra khỏi khổ xử, 
ác thú, đọa xứ, sanh tử. 


2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Già và 
chêt do duyên gì?" Hãy đáp: "Già và chêt do duyên 


-- Này Ananda, nếu có ai hỏi: Sanh có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "Sanh do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Sanh do duyên hữu". 


- Này Ananda, nêu có ai hỏi: "Hữu có do duyên 
nào không? Hãy đáp: "Có". Nêu có hỏi: "Hữu 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Hữu do duyên thủ". 


-_ Này Ananda, nếu có ai hỏi. Thủ có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nêu có hỏi: “Thủ 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Thủ do duyên ái". 
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Này Ananda, nêu có aI hỏi: "À1 có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "AI do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Ái do duyên thọ". 

Này Ananda, nêu có aI hỏi: “Thọ có do duyên 


nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thọ 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Thọ do duyên Xúc". 


Này Ananda, nêu có aI hỏi: "Xúc có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "Xúc 


do duyên gì?" Hãy đáp: "Xúc do duyên danh 


sắc ”????. (Xúc do duyên Sáu nhập) 


(Thiếu Sáu nhập do duyên Danh sắc)?2?? 


- Này Ananda, nêu có aI hỏi: "Danh sắc có duyên 


nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Danh 
sắc do duyên gì? Hãy đáp: 


- Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Thức có do duyên 


nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thức 
do duyên gì?" Hãy đáp: 


3. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức 
sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do tiên bong 


sắc, xúc sanh 


JỆ 8 SEHS ren do duyên xúc, thọ 
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sanh; do duyên thọ; ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; 
do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do 
duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, sầu, bi, khô, 
ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ uân tập khởi. 


4. 


> Này Ananda, nếu sanh không có bắt cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, như chư Thiên hay Thiên 
giới, Càn-thát-bà hay Càn-thát-bà-giới, Dạ-xoa 
hay Dạ Xoa giới. Quỷ thần hay Quý thần giới, 
loài Người hay Nhân giới, loại bốn chân hay tứ 
túc giới, loài chim hay điều giới, loài trùng xà 
hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có 
sanh cho tất cả, do sanh diệt, thời lão tử có thể 
hiện hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của lão tử, tức là sanh. 

5. Trước đã nói: "Do duyên hữu, sanh sanh ra". Này 


Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
hữu, sanh sanh ra?" 
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~> Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại 
nào, giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nào, như dục 
Nếu không có hữu 
cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh có thể hiện 
hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của sanh, tức là hữu. 


6. Trước đã nói: "Do duyên thủ, hữu sanh”. Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu hỏi: "Do duyên 
thủ, hữu sanh?" 


=> Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ hay ngã chấp thủ. Néu không có thủ 
cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 


như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hữu, 
tức là thủ. 


ÁI IĐX: 


7. Trước đã nói: "Do duyên ái, thủ sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, thủ sanh”. 


> Này Ananda, nêu ái không có bât cứ loại nào, 
bât cứ chô nào, như 


. Nếu không có ái cho 
tát cả, do ái diệt thời thủ có thê hiện hữu 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thủ, tức là ái. 

8. Trước đã nói: "Do duyên thọ, ái sanh". 


> Này Ananda, nêu thọ không có bât cứ loại nào, 
bât cứ chỗ nào, như 


. Nếu không có thọ cho tất cả, nễu thọ diệt 
thời ái có thê hiện hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
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duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của ái, tức là thọ. 


9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 


-- Do duyên ái, tìm cầu sanh; 


-. Do duyên tìm câu, lợi sanh; 


- Do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) 


sanh; 
-- Do duyên quyết định, tham dục sanh; 
-- Do duyên tham dục, đam trước sanh; 
-. Do duyên đam trước, chấp thủ sanh; 
¬- Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh; 
-_ Do duyên hà tiện, thú hộ sanh; 
-- Do duyên thủ hộ, 


và 
tranh luận, đầu khâu, khâu chiên, ác khâu, vọng 
ngữ. 


10. Trước đã nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một 
số ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đấu, tranh luận, đâu khẩu, khâu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ". Này Ananda, phải hiểu như thể nào câu 
nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện 
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pháp, như chấp trượng, chấp kiểm, tranh đấu, tranh 
luận, đáu kháu, kháu chiên, ác khâu, vọng ngữ”? 


=> Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho 
tất cả, nều thủ hộ diệt, thời một số ác, bắt thiện 
pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, 
tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của một 
số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đâu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ, tức là thủ hộ. 


11. Trước đã nói: "Do đuyên hà tiện, thủ hộ sanh”. 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 

duyên hà tiện thủ hộ sanh"? 
=> Này Ananda, nếu hà tiện không có bắt cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện, cho 


tất &đ, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện 
hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ 
hộ, tức là hà tiện. 


12. Trước đã nói: "Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh”. 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên châp thủ, hà tiện sanh”? 


> Này Ananda, nếu chấp thủ không có bắt cứ 
loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không chấp thủ 
cho tất cả, nều chấp thủ diệt thời hà tiện có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hà 
tiện, tức là châp thủ. 


13. Trước đã nói: "Đo duyên đam trước, chấp thủ 
sanh". Này Ananda, phải hiệu như thế nào câu nói: 
"Do duyên đam trước, châp thủ sanh ”? 


> Này Ananda, nếu đam trước không có bắt cứ 
loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có đam 
trước cho tất cả, nếu đam trước diệt thời chấp 
thủ có thể hiện hữu được không ? 
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- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của châp 
thủ, tức là đam mê. 


14. Trước đã nói: "Do đuyên tham dục, đam trước 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: 
"Do duyên tham dục, đam trước sanh "2? 


=> Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ 
loạt nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có tham 
dục cho tất cả, nếu tham dục diệt, thời đam 
trước có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của đam 
trước, tức là tham dục. 


15. Trước đã nói: "Do duyên quyết định, tham dục 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: 
"Do duyên quyết định tham dục sanh"? 


—> Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ 
loạt nào, bắt cứ chỗ nào, nếu không có quyết 
định cho tất cả, nêu quyết định diệt, thời tham 
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dục có thể hiện hữu được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tham 
dục tức là quyết định. 


16. Trước đã nói: "Do duyên lợi, quyết định sanh". 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên lợi quyêt định sanh”? 


> Này Ananda, nếu lợi không có bất cứ loại 
nào, bát cứ chô nào, nêu lợi không có cho tất 
cá, nêu lợt diệt thời quyết định có thê hiện hữu 
được không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của quyêt 
định, tức là lợi. 


17. Trước đã nói: "Do duyên tìm cầu, lợi sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
tìm câu, lợi sanh”? 


> Này Ananda, nếu tìm cầu không có bắt cứ loại 
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nào, bát cứ chỗ nào, nêu tìm câu không có 
cho tát cả, nêu tìm câu diệt, thời lợt có thê hiện 
hữu được không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lợi, 
tức là tâm câu. 


18. Trước đã nói: "Đo duyên ấi, tìm cầu sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, tâm câu sanh”? 


> Này Ananda, nếu không có bất cứ loạt nào, 
bất cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, 
nếu ái diệt thời, tâm câu có thể hiện hữu được 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tâm 
câu, tức là ái. 

Này Ananda, như vậy hai phương diện (của ái) tuy 


hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ (làm duyên 
sanh). 
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19. Trước đã nói: "Do duyên xúc, thọ sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
xúc, thọ sanh”? 


=> Này Ananda, nếu xúc không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, 
tý xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc 
không có cho tất cá, nếu xúc diệt, thời thọ có 
thể hiện hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thọ, 
tức là xúc. 


20. Trước đã nói: "Do duyên danh sắc, xúc sanh". 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên danh sắc, xúc sanh”? 


>Này Ananda, nếu những hình, những sắc, 
những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh 
thân và sắc thân thi thiết; nếu những hình, 
những sắc, những tướng, những mạo ấy không 
có, thời danh mục xúc trong sắc thân có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo ây nhờ đó mà sắc thân được thi thiệt, nêu 
những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy 


không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân được 
thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu 
đổi xúc có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo nhờ đó mà danh sắc được thi thiết, nêu 
những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy 
không có thì xúc có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 


duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của xúc, tức là danh sắc. 


21. Trước đã nói: "Đo duyên thức, danh sắc sanh". 
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Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên thức, danh sắc sanh”? 


=> Này Ananda, nếu thức không đi vào írong 
bụng của người mẹ, thời danh sắc có thê 
hình thành trong bụng bà mẹ không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


=> Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà 
mẹ rồi bị tiêu điệt, thời danh sắc có thê hình 
thành trạng thái này, trạng thái khác không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


~> Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong 
đứa con nứt, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, 
thời danh sắc có thê lớn hơn, trưởng thành 
và thành mãn được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như 
vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhơn duyên của danh săc, tức là thức. 

22. Trước đã nói: " 

Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
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duyên sanh sắc thức sanh ”? 


=> Này Ananda, nếu thức không an trú được 
trong danh sắc, thời trong tương lai, có thể 
hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tứ, 
khô tập không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như 
vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhơn duyên của thức, tức là danh sắc. 


- Này Ananda, trong giới hạn con người 
được sanh, con người được già, con người 
được chết, con người được diệt, hay con 
người được tái sanh, trong giới hạn ấy là 
danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ 
đạo, trong giới hạn ấy là thi thiết đạo, trong 
giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là 
lưu chuyển luân hồi hiện hữu trạng thái này 
trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức. 


23. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về neã2 


-. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc 
và hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
tt 
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- Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc 
và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


-. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không 
có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
li 


-._ Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không 
có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 
tt 


24. Này Ananda, có người tuyên bồ ngã có sắc và có 
hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc như 
thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn 
nắn cho như vậy". Này Ananda, sự việc là như vậy 
thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn 


lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người tuyên bồ ngã có sắc Và VÔ 
lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong tương lai. Hoặc như thể này: "Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". 
Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về 
tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 
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Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và 
có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã không có 
sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã không có 
sắc và có hạn lượng trong tương lai... hoặc ngã không 
có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thể này: 
"Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn năn cho 
như vậy". Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời 
tuyên bố VỆ tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy 
là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy, là có bấy nhiêu 
lời tuyên bố về ngã. 


CÁ VU 


-. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
có sắc và có hạn lượng”. 


-._ Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có 
sắc và vô lượng”. 


-. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã 
của tôi không có sắc và có hạn lượng”. 


-_ Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
không có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của 
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tôi không có sắc và vô lượng”. 


26. Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã có 
sắc và có hạn lượng, người này không tuyên bó, hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không 
như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 
uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự việc là như 
vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc 
và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã có sắc và 
vô lượng, người này không tuyên bồ hoặc ngã có sắc 
và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này. "Ngã 
của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uỗn nắn cho như 
vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời không 
tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy 
là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã không có 
sác và có hạn lượng, người này tuyên bó, hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc 
ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc không như thế này: "Ngã của tôi không phải 
như vậy, tôi sẽ uỗn năn cho như vậy". Này Ananda, 
sự việc là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến 
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ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 


Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có 
sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã 
không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
không như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, 
tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự việc là 
như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc 
và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không 
tuyên bô về ngã. 


rˆ. mm 


- Này Ananda, ngã được quan niệm như: thọ 
trong câu: “Ngã cua íôi là tho”. Hay trát lại: 
"Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không có cảm thọ ”. 


- Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như 
trong câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, cũng 
không phải là không có cảm thọ; ngã của tôi 
có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 
Như vậy, này Ananda, ngã được quan niệm. 
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28. Này Ananda, ai nói: ''ngã của tôi là thọ". Người 
ấy cân được trả lời: "Này Hiên giả, có ba loại cảm 
thọ, lạc thọ, khổ thọ, bắt khổ bất lạc thọ. Trong ba 
loạt thọ này, loạt nào ông xem là ngã?" 


¬ Này Ananda, 


-- Này Ananda, khi cảm giác một khô thọ, chúng 
ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác 
một bắt khô bất lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một 
khổ thọ thôi. 


-_ Này Ananda, khi cảm giác một bất khô bắt lạc 
thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, 
không cảm giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm 
giác một bất khổ bắt lạc thọ thôi. 


29. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp biên hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


-_ Này Ananda, khô thọ là vô thường, hữu vi, là 
pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


-- Này Ananda, bất khổ bắt lạc thọ là vô thường, 
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hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, 
là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt 
tận. 


® Khi cảm giác một khô thọ mà nói rằng: "Đó là 
ngã của tôi”, thời khi khô thọ ây diệt mât người 


ấy cũng nghĩ răng: "Ngã của tôi cũng diệt". 


@ Khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ mà nói 
rằng: “Đó là ngã của tôi”, thời khi bất khô bất 
lạc thọ ấy diệt mắt, người ấy cũng nghĩ rằng: 
"Ngã của tôi cũng diệt”. 


30. Này Ananda, ai nói như sau: "Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ ”. 
Người ây cán được trả lời: "Này Hiển giả, chỗ nào 
không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể xem là 
"Tôi có” được không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Z 
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- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan 
"Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không có cảm thọ”. 


31. Này Ananda, ai nói như sau: "Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không phải không 
có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có 
khả năng cảm thọ”. Người ấy cần được trả lời: 
“Này Hiển giả nếu tất cả mọi loại cảm thọ đêu đoạn 
diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào 
cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói: 
“Tôi là như vậy” chăng?” 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan 

"Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không phải không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm 
thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 


32. Này Ananda, khi có một vị Tỷ-kheo không 
quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 
phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 
của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ không 
chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp 
trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn 
toàn tự mình tịch diệt. VỊ ấy biết sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời 
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này không còn đời nào khác nữa. 


Này Ananda, với vị Tỷ-kheo có tâm giải thoát như 
vậy, nếu có ai nói vị Tỷ-kheo ấy có tà kiến như 
sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết" thời thật hoàn 
toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không 
có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi lý. 
Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tôn tại và 
không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi 
lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không có tôn 
tại và không không có tôn tại sau khi chết", thời thật 
hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu 
có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu 
có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu 
có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có 
bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao 
nhiêu luân chuyên, bao nhiêu vận hành, với thắng 
trí hiểu biết tất cả, vị Tỷ-kheo được giải thoát. Với 
vị Tỷ-kheo thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng 
vị Tỷ-kheo ây không biết, không thấy, thời thật là 
một sự phi lý. 


33. Này Ananda, EBiffffiSGGififi//WWNWGSif4 


Thể nào là bảy? 


¬. Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đƑ loại 
và tưởng đị loại, như loài Người, một sô chư 
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Thiên và một sô trong địa ngục. Đó là trú xứ thứ 
nhât của thức. 


¬. Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đƑ loại 
nhưng tưởng nhất loại, như các vị Phạm Chúng 
thiên được sanh vào cõi ẫy, nhờ sơ Thiền. Đó là 
trú xứ thứ hai của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất 
loại nhưng tưởng đị loại, như các vị Quang Am 
thiên (Abhassarà). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất 
loại và tưởng cũng nhát loại, như các vị Biền 
Tịnh thiên (Subhakinna). Đó là trú xứ thứ tư của 
thức. 


-. Này Ananda, có những loại hữu tình, vượt ra khỏi 
tất cả sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tưởng, 
không suy tư đến mọi dị loại tưởng. chỉ có tưởng 
"Hư không là vô biên”, Hư 
Không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn 
vượt ra khỏi Không vô biên xứ, chỉ có tưởng 
"Thức là vô biên", được sanh vào cối Thức võ 
biên xứ. Đó là trú xứ thứ sáu của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, hoàn toàn 
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vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô 
sở hữu", được sanh vào cõi Võ sở hữu xứ. Đó là 
trú xứ thứ bảy của thức. 


34. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân 
đị loại và tưởng dị loại này, như loài Người, một SỐ 
chư Thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này 
Ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, 
hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 
trú xứ này, một vị nhự vậy có thể còn hoan hỷ ưa 
thích trú xứ này không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
.. (như trước)... 


- Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô sở 

", được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Này Ananda 
nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập 
khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được sự tập khởi, 
hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, hiểu được 
sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này, 


một vị nhự vậy có thê còn hoạn hỷ wa thích trú xứ 
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này không 2 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, với Vô tưởng hữu tình xứ này, này 
Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị 
HgỌI, hiểu được sự HguMy hiểm và hiểu được sự xuất 
ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan 
hỷ ưa thích trú xứ này không 2 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, với Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, 
này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu 
được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được 
Vị n8ỌI, hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được sự xuất 
ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan 
hỷ ưa thích trú xứ này không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, 


Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải 
thoát. 
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._ Tự mình có sắc, thây các sắc pháp. Đó là giải 


thoát thứ nhất. 


.. Không biệt tự mình có sắc, thây các sắc ngoài 


tự thân. Đó là giải thoát thứ hai. 


. Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh. Đó là giải 


thoát thứ ba. 


.. Hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn diệt 


mọi hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi 
tưởng dị biệt, với tư tưởng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và an trú Hư không vô biên xứ. 
Đó là giải thoát thứ tư. 


.. Hoàn toàn vượt khỏi Hư không vô biên xứ, với 


tư tưởng: "Thức là vô biên”, chứng và an trú 
Thức vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 


.. Hoàn toàn vượt khỏi Thức vô biên xứ, với tư 


tưởng: "Vô sở hữu” chứng và an trú Vô sở hữu 
xứ. Đó là giải thoát thứ sáu. 


.. Hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng và 


an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải 
thoát thứ bảy. 


._ Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
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xứ, chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Đó là 
giải thoát thứ tắm. Này Ananda, như vậy là tám 
giải thoát. 


36. Này Ananda, khi một vị Tỷ-kheo thuận thứ thê 
nhập tám giải thoát này, có thê nhập và có thể xuất 
khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ 
nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn - và với 
các lậu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo chứng và 
an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không 
còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thâu 
đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một 
Câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thăng hơn 
Câu giải thoát này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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25 Dục hỷ là căn bản của đau khổ - Kinh 
PHÁP MÔN CĂN BÓN - 1 Trung L, 9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BỒN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô I — Trung I, 9 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


__ — Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


> Này các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
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không được thây các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 


, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy 
nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì so 
vậy? Ta nói người ây không liêu trì địa đại. 


— Người ấy . Vì 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 
đại. 


- Người ấy RfỐÑWWWØWđWfiJJWfWWfi. vị rò; 


tri hỏa đại là hỏa đại, người ây nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
Hỏa đại là của ta - dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


—_ Người ấy RWÖfWWWJBMONG dội Tài hHOIND dội. Vì 
tưởng tri phong đại là phong đại, người ây nghĩ 
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đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
"Phong đại là của ta"- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


Người áy RfŨÑf4SWf0NiiiLliLiVAIiN Mi... 
Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 


Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 


Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 


Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 


Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


Người ây tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 


Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
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biên xứ... 


Người ây tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 


Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 


Người ấy tưởng tr1 sở kiến là sở kiến... 

Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 
Người ấy tưởng trI sở tr1 là sở tr1... 

Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 
Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 

Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 


Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không 
liêu tri Niêt-bàn. 
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Này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, 
khỏi khổ ách. Vị ấy WW@ffffđfiZ/đậ/T3/đj/đAi) vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến 
địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiêu với địa 
đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa 
đại.... Thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh 
vật... chư Thiên Sanh chủ... Phạm thiên... Quang 
âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... 
Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... 
đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Viấy thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn; vì thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bàn, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây có thể liễu tri Niết-bàn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, 
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đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. Vị ấy . Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại... thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... 
Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến 
tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thăng 
Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đông nhất... 
sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tyỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
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trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham 
dục đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục, nhờ 
tham dục đã được đoạn trừ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thắng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân 
hận đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 


155 


@ 


ÁI 


bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã 
được đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đậi: Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa 
đại. 
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—_... thủy đại... hỏa đại... 


..Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
— thống tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bản, không nghĩ. đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 

. Vì sao vậy? Ta nói vì 


Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già và chết đến với loài sinh vật''. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 


hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả 
ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác 
ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác" 


—_... thủy đại... hỏa đại... 
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.. Như Lai thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
Ta" Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của 
đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết 
đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


IóI 


26_ Dục tham là tên thứ sáu cướp nhà, giết người - 
Kinh Rắn Độc — Tương IV, 283 


Rắn Độc — 7ơng IV, 283 
1-2) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... 
Thê Tôn nói như sau: 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con răn độc, 
với sức nóng lột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có 
người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, có 
bốn con rắn độc này, với sức nóng lột độ, với nọc 
độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức chung dậy, 
thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy 
cho chúng ăn, thính thoảng hãy cho chúng vào huyệt 
(để ngủ). Này Bạn, nếu một trong bốn con răn độc 
này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức 
giận, thời này Bạn, Bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ 
gân như chết. Vậy này Bạn, hãy làm những gì Bạn 
nghĩ cần phải làm ". 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, người ây quả sợ hãi bón con 
răn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, 
chạy trồn chó này, chô kia. Người ta nói Với người 
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ây: "Này Bạn, có năm kẻ sát nhán thù địch này, đang 
đi theo sau lưng Bạn. Chúng nói: "Khi nào chúng ta 
thấy nó, chúng ta sẽ giết nó". Này Bạn, hãy làm 
những øì Bạn nghĩ là phải làm ". 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc ấy, với sức nóng lột độ, với nọc độc mãnh 
liệt, quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi 
trấn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: 
"Này Bạn, có một tên thứ sâu cướp nhà. ciẾt Hgười, 
với ngọn kiếm dơ lên, đang đi theo sau lưng Bạn. Nó 
nói: "Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó". Này 
Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm ” 


6) Rồi, này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc, với sức nóng lột đó, với nọc độc mãnh liệt, 
quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quả sợ hãi tên 
thứ sảu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, 
chạy đi trần chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy môt 

ngôi làng trồng không. Nhà nào người ây đi vào, 
người ây vào chỗ trồng không, vào chỗ rông không, 
vào chỗ tuyệt không. Người ây sở đến đồ dùng nào, 
người ấy sở chỗ (rồng. không, người ấy sờ chỗ rồng 
không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với 
người ấy: "Này Bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ 
đánh cướp ngôi làng trồng không này. Này Bạn, hãy 
làm những øì Bạn nghĩ là phải làm”. 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc với sức nóng tô! độ, với nọc độc mãnh liệt, 
quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quả sợ hãi 
tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm đơ 
lên, quá sợ hãi các tên cướp làng, liễn chạy đi trồn 
chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước 
lớn, bờ bên này đây những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên 
kia được an ôn, không có sợ hãi, nhưng không có 
thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy suy nghĩ như sau: 
“Đây là vùng nước đọng, bở bên này nguy hiểm và 
hãi hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng 
không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc 
qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu 
góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ 
chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt 
qua bở bên kia một cách an toàn”. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, 
nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này, 
tỉnh tần đùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia 
một cách an toàn. V] Bà-la-môn vượt qua bở bên kia, 
đứng trên đất liên. 


10) Ví dụ này, này các Tý-kheo, Ta làm để giải 
thích ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 
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11) Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc 
mãnh liệt, này các Ty-kheo, là đông nghĩa với bôn 
đại chúng: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


12) Năm tên giết người thù địch, này các Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với #ăw fh uấn: sắc thủ uân, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 


13) Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm 
giơ lên, này các Tyỷ-kheo, là đông nghĩa với đực 
tham. 


14) Ngôi làng trồng không, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu nội xứ. Này các Tỷ-kheo, nếu một 
người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con 
mắt; vị ấy thấy nó là trông không, là rông không, là 
tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó với ý; vị ấy thấy nó là 
trống không, là rỗng không, là tuyệt không. 


15) Bọn cướp phá làng, này các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, mắt bị tàn 
hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các Tỷ- 
kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không 
khả ái. Này các Tỷ-kheo, mũi bị tàn hại trong các 
hương khả ái và không khả ái. Này các Tyỷ-kheo, lưỡi 
bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này 
các Tỷ-kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả á1 và 
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không khả ái. Này các Tỷ-kheo, ý bị tàn hại trong các 
pháp khả ái và không khả ái. 


16) Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng. nghĩa 


với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu và vô minh bộc lưu. 


17) Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với £hân kiến này. 


18) 
kheo, là đông nghĩa với /iêf-bàn. 


này các TỶ- 


19) Cái bè, nảy các Tý-kheo, là đồng nghĩa với 
Thánh đạo Tám ngành. 


20) Tỉnh tấn dùng tay và đùng chân, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với finh tấn, tỉnh cân. 


21) 
, này các Tý-kheo, là đông nghĩa với bậc 44- 
la-hán. 
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27 Dục ái nhai nghiến, dục nhiệt não thiêu 
đốt - Kinh MAGANDIYA -— 75 Trung II, 
353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng đề nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ây, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya. trong khi đi bộ ngao du 
cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã 
soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
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họ Bharadvaja, khi thấy vậy liền nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn ŒGotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyên đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả BharadvaJa, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandliya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 
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- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy 
mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt VỊ ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống", Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyên lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 
giữa du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ 


này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
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thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoéi, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng đưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của các dục Ấy, với dục ái được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 


Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An ôn và bất tử. 


Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễr-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễr-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 


ÁI 182 


Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người ây nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau Khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 


Mết 183 


— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễr-bàn, lạc tối thắng. 
Bát chánh là độc đạo, 
An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví nhự người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe một người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 


ÁI 1Ñ7 


giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 


ÁI 189 


chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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28 Giới Định Tuệ đưa đến Thức đoạn diệt, 
Ái diệt - cKinh HỌC GIỚI -— Tăng I, 426 


HỌC GIỚI — 7ăng L, 426 


1. - Có ba học giới này. Thế nào là ba? 
-_ Tăng thượng giới học, 
-_ Tăng thượng tâm học, 
- Tăng thượng tuệ học. 
ThỂ nào là tăng thượng giới học ? 
- Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới 
... Châp nhận, học tập trong các học giới. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thương lâm 
học? 
-_ Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bât thiện ... chứng và trú Thiên thứ tư. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tâm 
học. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thương tuê 
học? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ø /hật 
rõ biết: "Đáy là Khó", như thật rõ biệt: "Đáy 
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là con Đường đưa đến Khổ diệt". Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là ba học g1ới. 


HỌC PHÁP - Tăng I, 427 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba học pháp này. Thế nào 
là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

-_ Tăng thượng tuệ học. 

... (Hoàn toàn giông như kinh trước với tăng thượng 
øiới học và tăng thượng tâm học, nhưng tăng thượng 
tuệ học có khác)... 


sex 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn trừ 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với 
thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
đáy gọi là tăng thượng tuệ học. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học pháp. 

Người tỉnh tấn, nghị lực 
Kiên trì và Thiên tu 


ÁI 192 


Sống hộ trì các căn 

Hãy hành ba tăng thượng 
Trước thế nào, sau vậy 
Sau thế nào, trước vậy 
Dưới thế nào, trên vậy 
Trên thế nào, dưới vậy 
Ngày thế nào, đêm vậy 
Đêm thế nào, ngày vậy. 
Hãy nhiếp phục mọi phương 
Với vô lượng tâm định 
Đây gọi Hữu học đạo 

Là thuần tịnh hạnh đức 
Đây gọi đời Chánh giác 
Bậc trí đạt tôi hậu 

Với thức được đoạn diệt 
Ái diệt, được giải thoát 
Như đèn sáng tịch diệt 
Tâm vị ấy giải thoát 
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29 Khi ái được đoạn tân - ĐẠI Kinh 
VACCHAGOTTTA — 73 Trung II, 327 


ĐẠI KINH VACCHAGOTTA 
(Mahavacchagottfa sufta) 


- Bài kinh số 73 — Trung II, 327 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 


— Đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với Tôn 
giả Gotama. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama giảng 
cho tôi một cách văn tắt các thiện và bât thiện pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một 
cách văn tắt các thiện và bắt thiện pháp. Này Vaccha, 
Ta có thê giảng cho Ông, một cách rộng rãi các thiện 
và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng 
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cho Ông một cách văn tắt, các thiện và bất thiện 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là 
thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 

— S1, này Vaccha, là bất thiện, vô sĩ là thiện. 

Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba 

pháp là thiện. 

— Sát sanh, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát 
sanh là thiện. 


— Lấy của không cho, này Vaccha, là bất thiện, 
từ bỏ lầy của không cho là thiện. 


—_ Tà hạnh trong các dục, này Vaccha là bắt thiện, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. 

— Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ VỌng 
ngữ là thiện. 

— Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
hai lưỡi là thiện. 
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—- Nói ác khẩu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
ác khâu là thiện. 

— Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, từ 
bỏ nói lời phù phiếm là thiện. 

— Xan tham, này Vaccha, là bất thiện, không xan 
tham là thiện. 


— Sân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là 
thiện. 

— Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. 

Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, 
mười pháp là thiện. 

«Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn 
trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai, Tỷý-kheo ấy là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát. 


— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Œotama. 
Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự 
mình chứng ngó, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
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tại, vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


, VớI thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ- 
kheo-ni là đệ tứ đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Nam 
cư sĩ là đệ tứ sống lại gia, mặc áo trăng, theo Phạm 
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hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niêt-bàn tại chỗ ây, không phải trở 
lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gofarma. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng (uy), hưởng thụ vật dục nhưng 
xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 
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— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh. Mong sự việc 
là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tứ sống lại gia, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễi-bàn tại 
chỗ ấy, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
mỉ. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ, 


ÁI 199 


sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, hưởng thụ các dục, lạc. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sự? 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama 
đã thành mãn pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không 
được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này và các Tỷ-kheo cũng được thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. 
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Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-nI không thành mãn; như vậy Phạm 
hành này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, nhự vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Iỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được 
đây đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, 
vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Tỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã 
thành mãn, các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 


theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tý-kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn 
nhưng các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
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hạnh này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, 
hưởng thụ vát dục đã thành mãn, như vậy Phạm 
hạnh này được đây ẩú về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Iỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn; nhưng các Nữ cư 
sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, sông theo Phạm hạnh 
không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo- 
nỉ đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo Irắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật 


dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sông tại gia, mặc 


áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này được đáy đu vê phương diện này. 
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Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ 
sông tại g1a, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã không đây đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các 
1ỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng hưởng 
thụ vật dục đã thành mãn, và các nữ cự sĩ sông tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 


và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng 
thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 


này được đây đủ về phương diện này. 
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Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo 
muốn xuất gia trong pháp luật này, muốn thọ đại 
giới, người ấy phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho vị ấy 
xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc 
ngoại đạo, muốn xuất gia trong pháp luật này, muốn 
thọ đại giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho (những 
vị Ấy) xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo, 
con sẽ sống biệt trú bốn năm. Sau bốn năm, nếu các 
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Tý-kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, cho con thọ 
đại giới đê thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại 
giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả 
Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


®" Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn 
này, . Này Vaccha, hai pháp này 
được tu tập cao hơn, chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta 
muốn chứng được các loại thần thông: ta có thể một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; 
ta có thê hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không; Ta có thể độn 
thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thê đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
ta có thể ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay ta có thê chạm và rờ mặt trăng và mặt 
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trời, những vật có đại oal lực, oaI thần như vậy; ta có 
thê tự thân bay đên cõi Phạm thiên" 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Với thiên 
nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thê nghe được hai loại 
tiếng, loài Trời và loài Người, xa hay gần", thì Ông 
sẽ đạt được những sì có thể chứng ngộ ở tại đây, nếu 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong 
răng ta có thê biết được tâm của các chúng sanh khác, 
của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thể biết được là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta 
có thê biết được là tâm vô tham; hay tâm có sân, ta 
có thê biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có 
thể biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có sỉ; hay tâm vô si, ta có thê biết 
được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết 
được là tâm chuyên chú; hay tầm tán loạn, ta có thê 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể 
biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại 
hành; ta có thê biết được là tâm không phải đại hành; 
hay tâm chưa vô thượng, ta có thê biết là tâm chưa 
vô thượng: hay tâm vô thượng, ta có thể biết là tâm 
vô thượng: hay định tâm, ta có thê biết là định tâm; 
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hay không phải định tâm, ta có thê biết là không phải 
định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải 
thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thê 
biết là không phải giải thoát tâm", thì Ông sẽ đạt 
được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nếu Ông 
còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Ta có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm 
đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ răng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thê này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ â ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đến nhiều đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết", Ông 
sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây, nêu 
Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với 
thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, ta có thê thây sự 
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sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cối dữ 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, ta có thể thây sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ", Ông sẽ đạt được những 
øì có thê chứng ngộ tại đây, nếu người còn g1ữ được 
đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với sự 
đoạn trừ các lậu hoặc, mong răng ta có thể với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát", Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ 
tại đây, nếu Ông còn g1ữ được đôi tượng. 
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Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn 
dạy, từ chô ngôi đứng dậy, đánh lê Thê Tôn, thân 
phía hữu hướng vê Ngài rôi từ biệt. Rôi Tôn giả 


Vacchagotfa 
không bao lâu với thăng trí, tự 


mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, hướng đến Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị La hán khác nữa. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến 
yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ- 
kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế 
Tôn. 
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— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. 
Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu 
đảnh lễ chân Thê Tôn và bạch như sau: “Hhê Tôn đã 
được con hâu hạ, Thiện Thệ đã được con hâu hạ”. 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ- 
kheo Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "“Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thân lực, có đại 
uy lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: 
"Tỷ-kheo Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần 
lực, có đại uy lực”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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30 Luyến ái sanh khởi từ Sân... Có 4 loại - 
Kinh LUYÊN ÁI - Tăng II, 228 


LUYÊN ÁI - 7ăng II, 228 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. 


Thế nào là bốn? 


-_ Luyến ái sanh từ luyến ái, 
-_ Sân sanh từ luyến ái, 

-_ Luyễn ái sanh từ sân, 

-_ Sân sanh từ sân. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là luyên ái sanh từ luyên 
ái? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia Suy 
nghĩ như sau: "Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối 
với ta, lại được các người khác đối xử khả lạc, khả 
hý, khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyến ái đối với 
những người ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là luyến 
ái sanh khởi từ luyến ái. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sân sanh từ luyễn 
U18 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này khả 
lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các 
người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
luyễn ái. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là luyễn ái được sanh 
khởi từ sân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hý, khả ý đối với một người. Rồi các người khác 
đối với người ấy không khả lạc, không khả hý, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này 
không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta. Và các người 
khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả 
hý, không khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyến ái 
đối với các người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
luyễn ái được sanh khởi từ sân. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lòng sân được sanh 
khởi từ lòng sân ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý đôi với một người. Rôi các người khác 
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đối với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia 
suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, không 
khả hý, không khả ý đối với ta. Và các người khác 
đối xử VỚI người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
lòng sân. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 
6. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly 


các pháp bất thiện ... chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


trong thời gian ấy không có 


mặt. 


7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh 
chỉ các tâm và tứ ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
hai ... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư. Luyến ái sanh 
ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không 
có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian 
ây không có mặt. Luyễn ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy 
trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh ra từ sân, 
sân ây trong thời gian ây không có mặt. 
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S. Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


sanh ra từ luyến ái, sân ây đã được đoạn tận ... không 
thể sanh khởi trong tương lai; luyến ái sanh ra từ sân, 
luyễn ái ây đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ sốc 
rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được làm không 
thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân 
sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt 
đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được 
làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương la. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo không lôi 
cuôn, không phản ứng, không un khói, không bôc 
cháy, không sững sờ. 


9. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo lôi cuốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, 
hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong sắc; quán thọ từ tự ngã, hay 
quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay 
quán tự ngã ở trong thọ; quán tưởng từ tự ngã, hay 
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quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong tưởng; quán các hành từ tự 
ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành; quán 

từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán 
thức trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo lôi cuốn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
lôi cuôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ 

, hay không quán tự ngã có sắc, hay không 
quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong 
sắc; không quán thọ ... không quán tưởng ... không 
quán các hành ... không quán thức từ tự ngã, hay 
không quán tự ngã có thức, hay không quán thức 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 
Như vậy, này các TIỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không lôi 
cuôn. 


11. Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phản 
ng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chưởi lại 


những ai mắng chưởi, Ni gâM lại những ai nôi sân, 
lại những ai gây hân. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo phản ứng. 
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12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
phản ưng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lại những ai măng chưởi, lại những aI 


nổi sân, lại những ai gây hắn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng. 


13. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo un khói? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


“Ta có mặt khác như 
vậy"; "Ta không phải thường hằng": "Ta là thường 
hăng": "Ta phải có mặt hay không?": "Ta phải có mặt 
trong đời này?"; "Ta có mặt như vậy”; ”Fa có mặt 
khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng 
ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như 
vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!": "Ta sẽ 
có mặt”; “Ta sẽ có mặt trong đời này”; ”Fa sẽ có mặt 
như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo un khói. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
un khói 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: 


thời cũng không có những ý nghĩ: “La 
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có mặt trong đời này”; “Ta có mặt như vậy"; “Ta có 
mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường hằng"; 
"Ta là thường hăng": "Ta phải có mặt hay không?"; 
”Fa phải có mặt trong đời này?”; ”Fa có mặt như 
vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Mong răng ta có 
mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này”; "Mong 
rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 
như vậy!"; ”Fa sẽ có mặt”; "Ta sẽ có mặt trong đời 
này”; “Ta sẽ có mặt như vậy”; "Ta sẽ có mặt khác 
như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không un khói. 


15. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 7ÿ-kheo bốc 
cháy? 


; "Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái 
này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta 
không phải thường hăng"; "Với cái này, Ta là thường 
hăng": "Với cái này, Ta phải có mặt hay không?"; 
"Với cái này, Ta phải có mặt trong thế gIớI này?”; 
"Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái này, Ta 
có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta có 
mặt”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời 
này”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!";" 
Với cái này, ta sẽ có mặt”; "Với cái này, ta sẽ có mặt 
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trong đời này";” Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;" 
Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo bôc cháy. 


16. Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 


bóc cháy? 


Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, 
thời cũng không có những tư tưởng sau: "Với cái 
này, Ta có mặt trong đời này”; "Với cái này, Ta có 
mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như 
vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; 
"Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta 
phải có mặt hay không?”"; "Với cái này, Ta phải có 
mặt trong thế giới này?”; "Với cái này, Ta có mặt 
như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy”; 
"Với cái này, mong rằng ta có mặt"; "Với cái này, 
mong rằng ta có mặt trong đời này": "Với cái này, 
mong rẵng ta có mặt như vậy!";" Với cái này, ta sẽ 
có mặt"; "Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này”;"” 
Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;” Với cái này, ta 
sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tý-kheo không bốc cháy. 


17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không có 
sững sở? 
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Ở đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được 
đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không có sững sờ. 
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2/) 02) 


31 Làm sao ái tận giải thoát - TIỂU Kinh 
ĐOẠN TẠN ÁI - 37 Trung I, 549 


TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Culatanhasankhava suttam) 


- Bài kinh số 37 — Trưng I, 549 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông 
Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một 
bên. Thiên chủ Sakka đứng một bên bạch Thế Tôn. 


— Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 
độ nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành 
tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 
phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 
chư Thiên và loài Người? 

— Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như 


au: ''Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 
với tầt cả pháp''. 
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=> Này Thiên chủ, nêu Tỷ- -kheo được nghe như sau: 
- Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất 


cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp. 

>> Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt 
ráo tắt cả pháp. 

>> Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một 
cảm thọ nào, lạc thọ, khô thọ hay bắt Khô bát lạc 


thọ, vị ấy sống. quán tánh vô thưởng, sống quán 
tánh ly tham, sông quản tạnh đoạn diệt, sông quán 


tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. 
> VỊ ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sông quán 
tánh ly tham, sông quán tánh đoạn diệt, sông quán 
tánh xả ly trong các cảm thọ ây, 


1: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức 
độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu 
cánh thành tựu, cứu cánh an ôn, khỏi các khổ ách, 
cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối 
thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

Rồi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
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hữu hướng về Ngài rôi biên mật tại chô. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngôi 
cách Thế Tôn không xa Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana suy nghĩ: "Không hiểu Dạ-xoa 
(Yakkaha) kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có 
tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ- xoa kia, sau 
khi hoan hý lời Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không?" 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana, như người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, biễn mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường 
và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Lúc 
bấy giờ Thiên chủ Sakka, với đầy đủ năm trăm nhạc 
khí chư thiên, đang vui chơi tại vườn Nhất bạch liên. 
Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả từ xa đến, bảo năm 
trăm nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến Tôn giả 
Mahamoggallana, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Mahamoggallana "Hãy đến đây, Thiện hữu 
Mogsallana; thiện lai, Thiện hữu Mogøallanal Này 
Thiện Hữu Moggallana, lâu lắm Thiện hữu mới có 
dịp đến đây. Ki ngồi, Thiện hữu Moggallana, trên 
chỗ đã soạn sẵn". Tôn giả Mahamoggallana, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka 
lây một ghế thấp khác và ngôi xuống một bên. Rồi 
Tôn giả Mahamogøallana nói với Thiên chủ Sakka 
đang ngôi xuống một bên: 
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— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 
đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 
chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phân lời thuyết 
giảng ẫy. 


— Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều 
công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm 
cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Ba 
mươi ba. Lại nữa, này Thiện hữu Moggallana, lời 
thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững , 
khéo suy tư, khéo thầm lự nên không thể mau quên 
được. Này Thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi 
chiến tranh giữa chư Thiên và chúng Asura (A-tu- 
la). Này Thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này, 
chư Thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu 
Mogsgallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp 
thăng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây dựng 
một lâu đải tên là Vejayanta (Tôi Thắng Điện). Này 
Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta ó cđến một 
trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà 
có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên 
nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu 
Mogsgallana, Thiện hữu có muốn xem những điều 
khả ái của lâu đài VeJayanta không? 


Tôn giả Mahamogsallana im lặng nhận lời. Rồi 
Thiên chủ Sakka cùng với đại vương Vessavana đê 
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Tôn giả Mahamogøallana đi trước vả đi đến lâu đải 
VeJayanta. Các thị nữ của Thiên chủ Sakka thấy Tôn 
giá Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy, liền 
hồ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình. Ví 
như cô dâu khi thấy cha chồng liên hồ thẹn, bẽn lẽn; 
cũng như vậy, các thị nữ của Thiên chủ Sakka, khi 
thây Tôn giả Mahamogsallana liền hỗ thẹn, bẽn lẽn, 
vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên chủ Sakka và 
đại vương Vessavana đưa Tôn giả Mahamogøsallana 
đi thăm và xem khắp lâu đài Vejayanta: "Này Thiện 
hữu Mogøgallana, xem điều khả ái này của lâu đài 
Vejayanta; xem điều khả ái này của lâu đài 
VeJayanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do 
Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa; và loài Người, khi 
thây cái gì khả ái liền nói: "Thật sự, cái này chói sáng 
từ chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Cái này chói sáng 
nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời 


li 


Xưa... 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: "Dạ- 
xoa này sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy 
làm cho vị này hoảng sợ”. Tôn giả Mahamogøsallana 
liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm 
cho lầu Vejayanta rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Thiên chủ Sakka, đại vương Sessavana 
và chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, tâm cảm thấy kỳ 
diệu, hy hữu: "Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay 
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đại thần thông lực, đại oai lực của Tôn giả Sa-môn! 
Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này 
rung động, chuyền động, chắn động mạnh!" Tôn giả 
Mahamogsallana sau khi biết Thiên chủ Sakka đã 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược liền nói với Thiên 
chủ Sakka: 


— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 
đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 
chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phân lời thuyết 
giảng ây. 


Ở đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng 
một bên. Này Thiện hữu Mogøgallana, sau khi đứng 
một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau: 


"— Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ-kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành 
tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 
phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 
chư Thiên và loài Người? 


- Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Moggallana, 
Thê Tôn nói với tôi như sau: 
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với tất cả pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi 
biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả 
pháp". Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 
cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bất lạc thọ, 
vị ấy sống quán tảnh vô thưởng, sống quán tánh ly 
tham, sông quản tánh đoạn diệt, sống, quán tánh xả 
Íy trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh 
vô thưởng, sống quán tánh ly tham, sông quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy 
nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không 
chấp trước nên không phiên não; do không phiên 
não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: “Sanh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa". “Này Thiên chủ, 
một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-kheo 
ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an 
ồn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh 
viên mãn, bậc tối thăng giữa chư Thiên và loài 
Người”. 

Như vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế Tôn 
nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana, sau khi hoan hý, 
tín cho lời Thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ 
duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, biến mắt giữa chư thiên ở cõi trời Ba mươi 
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ba, và hiện ra tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. 
Sau khi Tôn giả Mahamogsallana đi chăng bao lâu, 
các thị nữ của Thiên chủ Sakka nói với Thiên chủ 
Sakka như sau: 


— Thưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc 
Đạo sư của Thiên chủ? 


— Không, vị ây không phải là Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư của ta. VỊ ây là đông phạm hạnh với ta, Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 


— Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên 
chủ, có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có 
đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc 
Đạo Sư của Thiên chủ. 


Rồi Tôn giá Mahamoggallana đến tại chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahamogsallana bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, Thê Tôn có biêt chăng, Thê 
Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt 


cho một Dạ-xoa có đại oal lực? 


— Này Moggallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ 
Sakka đến tại chỗ Ta ở, sau khi đến, đảnh lễ Ta rôi 
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đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này 
Mogsallana, Thiên chủ Sakka bạch với Ta: 


- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 
độ nào, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 
thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 
cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 
giữa chư Thiên và loài Người? 


Khi nghe nói vậy, này Mahamogøsallana, Ta nói 
với Thiên chủ Sakka: 


"— Ở đây, này Thiên chủ, Tý-kheo được nghe 
như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 
với tất cả pháp". Này Thiên chủ, nêu Tỷ-kheo được 
nghe như sau: "Thật không xứng đáng nếu có thiên 
vị đối với tật cả pháp”. VỊ ây biết rõ tất cả pháp. Sau 
khi biết rõ tất cả pháp, vị Ấy, biết một cách rỗt ráo tất 
cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 
một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khô bất 
lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán 
tánh ly tham, sông quán tánh đoạn diệt, sông quán 
tánh xả ly trong các cảm thọ â ây. Vị ấy nhờ sông quán 
tánh vô thường, sông quán tánh ly tham, sống quán 
tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm 
thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do 
không chấp trước nên không phiền não, do không 
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phiền não, VỊ ây chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ fr1: 
"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cân 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". 


Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ 
như vậy, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 
thành tựu, cứu cảnh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 
cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 
giữa chư Thiên và loài Người”. 

Như vậy, này Mogsallana, Ta biết Ta vừa nói 
một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên chủ 
Sakka. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahamogøsallana hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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32 Làm sao đoạn diệt khát ái - Kinh NGỦ 
NGỤC - Tăng III, 396 
NGỦ NGỤC -7ăng III, 396 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagøa, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngồi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmoøgøallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
cé. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
“Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogsallàna, Thây cần phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


* Này Mogsallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ôn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người ? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 


ÁI 236 


ÁI 


kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác SáI-ly quán đảnh, 


2/0)ïÌ 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây đủ bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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33 Làm sao đoạn diệt khát ái - Kinh 
RÀHULA -— Tăng II, 129 
RÀHULA - 7ăng II, 129 
1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thê Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới øì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa 
giới này ..., phảm có nội phong giới gì, phàm có 
ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 
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34 Mũi tên là đồng nghĩa với ái - Kinh 
THIỆN TINH - 105 Trung III, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


- Bài kinh số 105 — Trung II, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) được nghe: 
"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên).. nảy nữa". Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến. chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuÔng một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
"Nhiêu Tỷ-kheo... (như trên)... này nữa”. Bạch Thê 
Tôn, những Tỷ-kheo ây, trước mặt Thê Tôn tuyên bô 
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đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạch Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã chơn chánh tuyên bồ chứng trí giác, thời đói 
với các vị ấy, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 

đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 
này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 
ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 

e Nhưng ở đây, 

, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
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Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyêt pháp cho những người ây”. Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời đề thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 


s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đây : 
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Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, câu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nảo người ấy thích thú. Nhưng 
nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bắt động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhata, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
IHỘI Hgười Vừa MỚI từ làng ấy hay thị trần ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người áy về sự an ninh của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn HỐng sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào ? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng taI, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 


khi ở đây có sô người thiên nặng về vật chât thê gian. 
Đôi với người thiên nặng vê vật chât thê gian, này 
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Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ấy phải 
tùy thuộc như thê nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tầm vả suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với 
người mà người ây thích thú. Nhưng nêu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ấy không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. Người ấy cần được hiểu như vây: 
"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


s* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 

người thiên nặng về Bất động. Đối với người 
thiên nặng về Bât động, này Sunakkhatta, cầu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà 
người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunahkkhatta, một lá vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng vê Bât động, đã rời khỏi kiệt sử vật chât 
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thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đáy /à 
hạng người không liên hệ với kiệt sử vật chát thê 
gian, thiên nặng về Bát động ”. 


- Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số . Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và Suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm 
đôi không thể nói liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng vê Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 


. Đôi với người thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 


ÁI 247 


thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào tr1 giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhafa, một người đã ăn các 
món äãn mỹ vị và đã quãng bỏ. Này Sunakkhaf11a, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


— Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì răng, 
bạch Thế Tôn, món ăn ấy được xem là ghê tởm tồi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
đề một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xứ, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
sỐ . Đối với 
hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ấy 
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phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thê khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niễt-bàn ". 


>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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bàn". Vị ây có thể tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những øsì không thích hợp 
với khuynh hướng chánh Niết-bàn, mắt vị ấy có 
thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có. thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu 
tiếng không thích hợp, mũi truy câu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy cầu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


VÍ như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên bắn, tên ấy có tắm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TƯỜI ây cho. mời một y sĩ 
giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con dao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thê trừ khử hết thuốc 
độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
nào còn lại, y sĩ nói như sau: “Này Hiển giả, mũi tên 
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của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hØD, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi äi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng VẾT 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
còn dư tàn, ˆ Và người 
ây ăn những đồ ăn không thích hợp. VÌ người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾt 
thương, thường thường không xức thuốc miệng vết 
thương. Vì người ây thường thường không rửa vết 
thương, vì người ây thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gIÓ Và 
năng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, 
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bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương; và vì người 
ây không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấ ấy nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tý-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn øgọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- bàn”. VỊ 
ây có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ấy có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết-bàn. Mắt có thê truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thê truy cầu tiếng không thích 
hợp, mũi có thê truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thê truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy câu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
vị ấy. Vị ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
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hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


#>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 

bàn”. Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy câu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu săc không 
thích hợp, vì tai không truy câu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy câu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy cầu xúc không thích họp, 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

. VỊ y SĨ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
Ti nr vết thương với : sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thê . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn để dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
VỊ ây nói như sau: “Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiển vết thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa VẾT 
thương, thưởng thường xức thuốc miệng vết thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có ấi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng VẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
thương sẽ lành”. 
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Người ấy suy nghĩ như sau: “Ai đến đã được 


rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có 


dự tản. 
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— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ấy không sốt sẵng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thể không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ấy sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 

—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người ấy không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
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khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt.... (như trên)... 
không có truy cầu những øì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy câu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy câu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 


bà 
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mm. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
m.- Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lạt 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào? Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi uống từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Vĩ như, này SunaRkhatta, một con rắn độc hä 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhata, 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc hại này không, nêu "gười ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ", sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


đết 258 


35 Mắt, tai... là chỗ ái sanh khởi - Kinh Xúc 
Chạm — Tương II, 191 
Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Qng có năm gLữ Với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 
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6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 
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11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?"'. Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Tý-kheo, những ai trong hiện tại là 5a- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, "hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là 
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vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 
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24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 
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-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khổ. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 
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36 Nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, 
ái là sự nhuận ướt - Kinh HIỆN HỮU - 
Tăng L, 405 


HIỆN HỮU - 7ăng I, 405 


1. Rồi Tôn giả Ảnanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được xem là 
có hữu? 

- Này Ànanda, nếu không có hành động (nghiệp) và 
sự chín muôi của dục giới thời dục hữu có thể 
trình bày được không? 

-_ Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, 
thức là hột giông, át là sự nhuận tưới. Chúng 
sanh bị vô mình che lấp, bị ái trói buộc, nên thức 
được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong 
tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ananda, hữu có mặt. 
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2. Và này Ànanda, nếu không có hành động và sự 
chín muôi của sắc giới, thời sắc hữu có thê trình bày 
được không ? 

-_ Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-_ Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương 
lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 


3.Và này Ànanda, nếu không có hành động và sự 
chín muối của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể 
trình bày được không? 


-_ Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-_ Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc thù thăng. Như vậy, trong 
tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 
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37 Nguyên nhân sanh khởi dục hỷ - Kinh 
PHÁP MÔN CĂN BÓN - 1 Trung L, 9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BÔN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô Ï — 7rưung I, 9 
Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”". 


— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 

— "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người 
"Pháp môn căn bản tât cả pháp"'. Hãy nghe và 


khéo tác ý, Ta sẽ nói”. 


_ s= "Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
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không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhân, 


(tự ngã) như là địa đại, người ây nghĩ: "Địa đại là của 
ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ây 
không liêu tri địa đại. 


— Người ấy . Vì 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 
đại. 


"`... ` N. 
tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
Hỏa đại là của ta - dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


"`... __Ö_`__ ` 
tưởng tri phong đại là phong đại, người ây nghĩ 
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đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
"Phong đại là của ta"- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


Người áy RfÖff4SWf0iiiL]iLi9AIiN Mi... 
Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 
Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 

Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 

Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 

Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 

Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhàù... 

Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 

Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
biên xứ... 

Người ấy tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 
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— Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 

— Người ấy tưởng tr1 sở kiến là sở kiến... 

— Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

—- Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 

— Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri... 

— Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 

— Người ấy tưởng tri saI biệt là sai biệt... 

— Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

— Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 
Niêt-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ây không 
liêu tri Niêt-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có Ty-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn, khỏi 
khổ ách. VỊ ây Vì thắng 
tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến địa đại, 
đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, đã 
không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã không nghĩ: 
"Địa đại là của ta", - không dục hỷ địa đại. Vì sao 
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vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại. ... Thủy đại... 
hỏa đại... phong đại... Sanh vật... chư Thiên Sanh 
chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến tịnh 
thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thắng Giả)... 
Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở kiến... sở văn... 
SỞ tư niệm... SỞ t1... đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn; vì thăng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bản, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ấy có thể liễu tri Niết-bàn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát. Vị y TIINNNNN Vì tín: 
địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến 
(tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là của 
ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây đã liễu tri địa đại... thủy đại... hỏa đại... phong 
đại... sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm 
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thiên... Quang âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng 
quả thiên... Abhibhù (Thăng Giả)... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... 
sở tri... đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" —- không dục hý Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có Ty-kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri 
địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là 
của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị 
ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn 
trừ... thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri Niết-bàn là 
Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy 
không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
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đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không 
dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham 
dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri 
địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là 
của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị 
ây không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ... 
thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thăng tri Niết-bàn là Niết- 
bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ây không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết- 
bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ 
Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
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thoát. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri 
địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là 
của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị 
ây không có sĩ mê, nhờ sĩ mê đã được đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, thăng tri địa đại là địa đại. Vì thăng tri 
địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là 
của ta” — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì 
Như Lai đã liễu tri địa đại.... thủy đại... hỏa đại... 
Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thăng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết- 
bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là Niết-bản, không nghĩ: "Niết-bàn 
là của ta" — không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vì Như Lai đã liêu tri Niết-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, thăng tri địa đại là địa đại. Vì thăng tri 
địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, 


không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa 
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đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao váy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của đau khổ, 
từ hữu, sanh khởi lên, và già và chết đến với loài sinh 
vár£”. Do vậy, này các Tý-kheo, Ta nói Như Lai, với 
sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn 
diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn 
chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác"... 
thủy đại... hỏa đại... ... Như Lai thắng tri Niết-bàn là 
Niết-bàn. Vì thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai 
không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của Ta" - 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết 
rằng: "Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh 
khởi lên, và già chết đến với loài sinh vật". Do vậy. 
này các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 
hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, 
sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ 
vô thượng chánh đắng chánh giác. 


Như vậy, Thê Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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38 Nguyên nhân ái tăng trưởng và ái đoạn 
diệt - Kinh Thủ — Tương II, 154 


Thủ — 7ương II, 154 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các 
pháp được chấp thủ (upàdàmiya dhammà), ái được 
tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên 
thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên Có mặt. 
Do duyên sanh nên 

. Như vậy là toàn bộ khô uáân này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, vi như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây 
có người thính thoảng ném có khô vào, và nớm củi 
khô vào. Này các Tỷ-kheo, như vậy đồng lửa lớn ấy 
được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong 
mỘt thời gian dài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 
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5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. 
Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, não điệt. Như vậy là toàn bộ khổ uấn 
này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy 
không có người thỉnh thoảng nớm có khô vào, hay 
phân khô, hay củi khô vào. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đồng lửa lớn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế 
trước tiêu diệt, do (nhiên liệu) khác không được đem 
lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Kiết Sử — 156tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 
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2)... Này các Tỷ-kheo, ai sông thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, úi được tăng trưởng. Do duyên đi nên 
thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên 
hữu nên có mặt. Do duyên sanh nên gi 


3) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và duyên 
tìm, ngọn đèn dâu được chảy đỏ. Tại đây có người 
thỉnh thoảng rót dầu thêm và khơi tim lên. Này các 
Tỷ-kheo, ngọn đèn dâu ấy được nuôi dưỡng như vậy, 
được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời 
gian đài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, úi được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn 
này đoạn diệt. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 
duyên tìm, ngọn đèn dâu được cháy đỏ. Tại đây 


Z 
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không có người thỉnh thoảng rót thêm dẫu vào và 
không khơi tìm lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ngọn 
đèn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế trước tiêu diệt và 
do (nhiên liệu) khác không được đem thêm, không 
được nuôi dưỡng, sẽ bị lắI. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này đoạn diệt. 


Kiết Sử — 157tu2 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dâu và duyên tim, 
ngọn đèn dâu được chảy đỏ. Tại đấy có người thỉnh 
thoảng rót thêm dầu và khơi tìm lên. Này các Tỷ- 
kheo, ngọn đèn dâu ấy được nuôi dưỡng như vậy, 
được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời 
gian đài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiêt sứ, ái được tăng trưởng. 
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3) Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dâu và duyên tim, 
ngọn đèn dâu được cháy đỏ. Tại đấy không có người 
thỉnh thoảng rót thêm dấu và khơi tim lên. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, ngọn đèn dâu ấy do chính (nhiên 
liệu) được tiếp tế trước tiêu diệt, do (nhiên liệu) khác 
không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, sẽ bị 
tất. 


Cững vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn điệt. 


Cây Lớn — 158tu2 


1)... Trú tại SàvatthI. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp được cháp thủ, ái được tăng trưởng. 


3) Ví như, này các 1ỷ-kheo, một cây lớn, các rễ của 
cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ 
ấy đêu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các 1- 
kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp 
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tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian đài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uẫn này tập khởi. 


4) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được cháp thủ, ái được đoạn điột. 


5) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người. 
đến, cẩm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy. Sau khi đào cái mương, người ây nhồ các 
rễ lớn cho đến các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt cây thành 
từng khúc, người ấy bửa, sau khi bửa, người ấy chẻ 
thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng 
nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng. Sau khi người 
ấy phơi giữa gió và năng, người ây lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đồng tro. Sau khi 
vun thành đồng tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió 
lớn hay đồ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn ấy, rễ bị 
cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tải sanh, trong tương lai không thể sông lại được. 
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6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy được sự 
nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Cây Lớn - 160tu2 
1)... Trú tại Sàvatthi. 


2) Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ 
của cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất 
cả rễ ấy đêu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các 
1-kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được 
tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian 
dài. 


3) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái nên thủ sanh khởi...(như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uần này tập khởi. 


4) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người. 
đến, cắm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đưựt rê 
của cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ây đào một cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhồ các rể 
lớn... (như trên)... hay đồ tro vào dòng nước mạnh 
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cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cây 
lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, 
làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai 
không thể sống lại được. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 

trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


Cây Non — 161tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ 
được sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, cỗ người 
thỉnh thoảng vun xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm 
phân, thỉnh thoảng tưới thêm nước. Này các Tỷ- -khéO, 
cây non ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế 
như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiêt sử, ái được tăng trưởng. Do 


Z 
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duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, ái được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, có người 
đến, cẩm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy, sau khi chặt đứt, người ấy đào cái 
mương. Sau khi đào cải mương, người ây nhổ lên các 
rê lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau Khi chặt từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa năng và 
gió, người ây lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người 
ây vun thành đồng tro. Sau khi vụn thành đồng fro, 
người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đổ tro ấy vào 
dông nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cây non ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như 
thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong 
tương lai không thể sống lại được. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
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diệt nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khô uân này đoạn diệt. 
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39_ Người thứ hai chưa được đoạn tận - Kinh Bởi 
Migajàla — Tương IV, 6S 


Bởi Migajàla — 7zong IV, 65 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
2) Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế 
Tôn: 


-- "Sống một mình! Sông một mình!", bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Bạch T hé Tôn, cho đến như 
thể nào là sống một mình? Và cho đến như thể nào 
là sống có người thứ hai? 


4) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng 
tham luyên sắc ấy; do vị ây hoan hỷ, tán dương và 
trú với lòng tham luyến sắc ấy nên hỷ (nandi) khởi 
lên. Do hỷ có mặt nên dục tham (sàràgo) có mặt. Do 
dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói 
buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ- 
kheo được gọi là người sống có người thứ hai. 
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5-8)... có những tiếng do tai nhận thức... có những 
hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận 
thức... có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng 
tham luyến pháp ấy; do vị ấy hoan hý, tán dương và 
trú với lòng tham luyến pháp ấy nên hý khởi lên. Do 
hỷ có mặt nên dục tham có mặt. Do dục tham có mặt 
nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền 
phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là 
người sống có người thứ hai. 


10) 


12-14) Và này Migajala, có các sắc do mắt nhận 
thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán 
dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy: 
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thời do vị ây không hoan hỷ, không tán dương và trú 
với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn 
diệt; thời do hỷ không có mặt nên dục tham không 
có mặt. Do dục tham không có mặt nên triền phược 
không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền 
phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là 
người trú một mình. 


15-16) ...Này Migaljàla, có những vị do lưỡi nhận 
thức... 


17) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán dương 
và trú với tâm không tham luyến pháp ấy; thời do vị 
ây không hoan hỷ, không tắn dương, trú với tâm 
không tham luyến pháp ấy nên hỷ đoạn diệt. Do hỷ 
không có mặt nên dục tham không có mặt. Do dục 
tham không có mặt nên triền phược không có mặt. 
Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, nảy 
Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người trú một 
mình. 


18) 
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40 Sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra - Kinh 
ÁI SANH - 87 Trung II, 591 


KINH ÁI SANH 
(Piyajatika suttam) 


- Bài kinh số 87 — Trung II, 591 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bây giờ 


Sau khi nó chết, (người cha) không còn muốn làm 
việc, không còn muôn ăn uống, luôn luôn đi đến 
nghĩa địa, người ấy than khóc: “Con ở đâu, đứa con 
một của ta? Con ở đáu, đứa con một của ta?” 


Rồi người gia chủ â ây, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với người g1a chủ đang ngôi một bên: 


— Này Gia chủ, có phải Ong có các căn đê an trú 
tự tâm ông, có phải các căn của Ông đôi khác? 


— Bạch Thê Tôn, sao các căn của con có thê đôi 
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khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết 
(con) không còn muốn làm việc, con không còn 
muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than 
khóc: "Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, 
đứa con một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này Gia chủ, vì răng, này 
Gia chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu 
tỪ nƠI ái. 


— Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy: "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái?” Vì rằng, bạch Thế Tôn hỷ lạc 
(anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ảI. 


Rồi người gia chủ, không hoan hỷ lời Thế Tôn 
dạy, chông báng lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi 
đồ nhứt lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia 
chủ kia, đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến 
nói với những người ấy như sau: 


— Này Quý vị, ở đây tôi đi đến Sa- môn Gofama, 
sau khi đến, đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống 
một bên. Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi 
đang ngôi một bên: 
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— "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an 
trú tự tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác?" 
Này Quý vị, được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn 
Gotama: 


— "Bạch Thế Tôn sao các căn của con có thê đôi 
khác được. Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con 
không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn 
uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: 
"Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con 
một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này Gia chủ. Vì răng, này 
Ga chủ, sâu, bi, khô, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI”". 


— "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy! "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Vì rằng bạch Thế Tôn, hý lạc do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Này Quý vị, không hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống báng lại, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


— Sự thật là như vậy, này Gia Chủ! Sự thật là 


như vậy này Gia chủ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, 
hiện hữu từ nơi ái. 
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Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa 
ta và những người đánh bạc, " rồi bỏ đi. Và cuộc đối 
thoại ấy dân dần được truyền đi và truyền đến trong 
nội cung. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng 
hậu Mallika: 


— Này Maillika, đây là lời Sa-môn Gotama nói 
với các người ây: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh 
ra, hiện hữu từ nơi á1". 


— Tâu Đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy, 
thì sự việc là như vậy. 


— Điều gì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng 
nói theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn 
Gotama. Vì vị Đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá 
hoan hỷ với vị Đạo sư nên nói: "Sự thật là vậy, thưa 
Đạo sư! Sự thật là như vậy, thưa Đạo sư”. Cũng vậy, 
này Mallika, điều gì Sa-môn Gotama nói, Hoàng hậu 
quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama nên đã nói: "Nếu 
Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy”. Hãy đi 
đi, Mallika, hãy đi đi! 


Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bà-la-môn 
Nalijangha và nói: 


__ — Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, nhân danh ta cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn, hỏi 
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có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, 
và thưa: "Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, 
ít não, khinh an, khí lực sung mãn lạc trú không, và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Và nếu Thế Tôn trả lời Ông như thế 
nào, hãy khéo năm giữ và nói lại với ta. Vì các Như 
Lai không nói phản lại sự thật. 


— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-lamôn Nalijangha vâng đáp hoàng hậu 
Mallika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi 
đầu đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: "Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi á1"? 


— Thật sự là như vậy, này Bà-la-môn. Thật sự là 
như vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sâu, bị, 
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khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI. 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp 
môn này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, bà 
mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, 

đi từ đường này qua đường khác, từ ngã 
tư dường này qua ngã tư đường khác và nói: "Người 
có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu 
không 2”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do 
pháp môn này, cần phải được hiểu là sâu, bi, khổ, ưu 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn bà mệnh chunơ... (nhự 
trên).... nơwưởi anh mệnh chunơ, người chỉ mệnh 


chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người chồng mệnh chung. Từ khi người 
chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tw đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy chông tôi đâu không? Người 
có thấy chồng tôi đâu không?". Này Bà-la-môn, đây 
là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được 
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hiệu là sâu, bị, khô, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI áI. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có 
thấy mẹ tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là một 
pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là 
sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn ông mệnh chung... 
(như trên)... người anh mệnh chung, người chị mệnh 
chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người vợ mệnh chung. Tự khi người vợ 
mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuông, 
tâm tr hồn loạn, đi từ đường này qua đường khác, ẩi 
từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: 
"Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ 
tôi đâu không?”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp 
môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, 
khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành 


ẨM 301 


Savafthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình 
bà COH. Những người bà con ấy của người đàn bà 
muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa 
chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. 
Người đàn bà ấy không chịu. Rồi người đàn bà ấy 
HÓI VỚI chồng mình: "Này Hiên phu, những người bà 
con này muôn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và 
muôn gả cho một (hủ đàn ông khác. Nhưng tôi 
không muốn như vậy. ' Rồi người. ấy chặt người đàn 
bà ấy làm hai, rồi tự vận, nghĩ răng: "Hai chúng ta 
sẽ gặp nhau trong đời sau”. Này Bà-la-môn, do pháp 
môn này cân phải được hiểu răng sâu, bi, khổ, ưu, 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu 
Mallika, sau khi đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika 
toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu 
Mallika đi đến vua Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có thương 
không? 


— Phải, này Mallika, ta thương công chúa VaJ1r1. 


— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho công chúa 
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Valjiri của Đại vương. Đại vương có khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có sự biến dịch, đổi khác 
xảy đến cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự 
thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không khởi lên 
nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não? 


—- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sầu, bị, khổ, ưu, não do 
ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI". 


=®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nữ 
„ Đại vương có thương yêu 


không? 


— Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đề-ly 
Vasabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho nữ Sát-đề- 
ly Vasabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 


khác xảy đên cho nữ Sát Đên Ly Vasabha, thì sẽ có 
một sự đôi khác xảy đên cho đời sông của ta, làm sao 
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không khởi lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


®Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
,„ Đại vương có 
thương quý không? 


— Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vidudabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đổi khác xây đến cho tướng 
quân Vidudabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự 
đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao 
không khởi lên nơi ta, sầu, bị, khổ, ưu não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 
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>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương thiếp không? 


— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng 
hậu. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho thiệp, Đại 
vương có khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi 
khác xảy đến cho mạng sông của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương 
Kosala không? 


— Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng 
Kasi và Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, 
chúng ta mới có được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp. 
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— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho dân chúng 
Kasi và Kosala, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác 
xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ 
có một sự đôi khác xây đến cho mạng sống của fa, 
làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


— Thật vi diệu thay, này Mallika! Thật hy hữu 
thay, này Mallika! Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, 
đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn 
tây trần. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala 


sau đây: "Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh 
lễ Thế Tôn... (như trên)... Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác! ". 
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41 Sợi dây đưa đến sanh hữu - Kinh MẶT 
TRỜI — Tăng III, 418 


MẶT TRỜI -7ăng III, 418 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Vesàlì, tại rừng Ambapàii. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các ly-kheo: Này các Tỷ-kheo.. 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, 


> Các hành là vô thường. 

> Các hành là không có kiên cố. 

> Các hành là không an ổn. 

> Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ 
để nhàm chán, là vừa đu để ly tham, là vừa đủ 
để giải thoát đổi với tất cả hành. 


s* Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do 
tuần, rộng 84 ngàn do tuân, chìm xuống biển lớn 
84 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuân. Này các Tý-kheo, rồi có thời, nhiều năm, 
nhiễu trăm năm, nhiễu ngàn năm, nhiễu trăm 


ngàn năm, trời không Imưa. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Ty-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là 
vừa đủ để ly tham, là vừa đủ đề giải thoát đối với tất 
cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có thời, sau một thời gian 
rât dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các 
hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời 
các sông lớn như sông Hãng, sông Yamunà, 
Acrravafì, Sarabhù, Mahn, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời 
các biên hô lớn, từ đây các sông lớn chảy ra, ví như 
Anotattà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, 


Kunàlà, Chaddantà, Mandàkinì, 
Như vậy, này 


các Tý-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm có mặt, 
thời nước các biên lớn rút lui một trăm do tuần, nước 
các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước biển 
lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biến lớn rút 
lui bảy trăm do tuần; nước các biên lớn dừng lại sâu 
đến bảy cây sảla, sáu cây sàla, năm cây sàla, bốn cây 
sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước 
biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu 
đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu 
người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu nñØƯỜI. 
Nước các biên lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của 
người, chỉ đến đầu gôi của người, chỉ đến mắt cá của 
người. 
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Vĩ như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu khi trời mưa 
hạt lớn, chô này chô khác, trong các dâu chân của 
các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng 
nước nhỏ trong dầu chân các con bò cái là nước của 
biên lớn còn lại, chô này chô kia. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước 
Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đề giải thoát 
đối với tất cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 


7. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gốm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện 
ra, thời đât lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, 
thôi khói lên, phun khói lên. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 
là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 


Z 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 


Š. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái 
đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, 
trở thành một màn lửa. Và khi quả đắt lớn này và núi 
chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do 
gió thối bốc cao đến Phạm thiên giới. Các chóp ngọn 
của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm trăm 
do tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đồ xuống. 


Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy 
rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dâu được cháy 
đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và 
núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. 


“>> Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô /zởng. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát 
đối với tất cả hành. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, 
ai là người có thể tin rằng: "Quả đất này và núi chúa 
Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn 
tôn tại nữa", trừ những người đã được chứng kiến. 


9. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo S⁄ Sunefta 
thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này 
các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người đệ 
tử. Đạo Sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về 
cọng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới. 


Và tất cả những aI nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời thuyết dạy của Sunetta, về cọng trú với chư 
Thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. 


Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời dạy của Sunetta, sau khi thân hoại mạng 
chung, một số được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Tha hóa Tự tại, một số được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Đâu-suất Thiên, một số được sanh 
cọng trú với chư Thiên ở Dạ-ma Thiên, một số được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Thiên giới Ba mươi 
ba, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bốn 
Thiên vương, một số được sanh cọng trú với các đại 
gia đình Sát-đề-ly, một số được sanh cọng trú với các 
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đại gia đình Bà-la-môn, một sô được sanh cọng trú 
với các đại gia đình gia chủ. 


10. Rồi này các Tý-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ 
như sau: “Thát không xứng đáng cho ta trong đời sau 
lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ 
tử. Vậy ta hãy tu tập tôi thượng từ bi". 


Rồi này các Tý-kheo, bậc Đạo sư Suneta trong bảy 
năm tu tập từ tâm. 


- Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành 
kiếp hoại kiếp, vịiây không trở lui lại thế giới này. 

- Trong kiếp thành của thế gIỚI, này các Tỷ-kheo, 
vị ây đi đến thế giới của Àbhassara (Quang Âm 
thiên). 

- Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh 
trong Phạm cung trống không. Tại đấy này các 
Tỷ-kheo, vị ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc 
chiến thắng, bậc vô năng, bắc biến tri, bậc tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ây là Thiên 
chủ Sakka. 

-_ Nhiều lần bảy lần, VỊ ây là vị Chuyển luân Thánh 
vương theo Chánh pháp, là vị pháp vương, bậc 
chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình 
cho quốc độ, đây đủ bảy món báu. Vị ấy có hơn 
một ngàn người con traI, là những bậc anh hùng, 
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dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến 
thăng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả 
đất này không dùng trượng, không dùng dao, 
đúng với Chánh pháp. 


Này các Tỷ-kheo, Đạo sự Sunetta ấy, dầu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng 
không được thoát khỏi sanh. già. chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng vị ây chưa giải thoát khỏi khổ. 
Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể 
nhập bốn pháp. 


11. Thế nào là bốn? 


Này các Tý-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giới; vì không có giác ngộ, không thể nhập 
Thánh định; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh trí tuệ; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giải thoái. 


Này các Ty-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới 
được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh định được 
giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh trí tuệ được giác 
ngộ, được thê nhập; khi Thánh giải thoát được giác 
ngộ, được thê nhập, cất đứt là hữu ái; sợi dáy đưa 
đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. 
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Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


ÁI 


Vô thượng giới và định, 
Trí tuệ và giải thoái, 
Gotama danh tiếng, 

Giác ngộ những pháp này. 
Đức Phật với thắng trí, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Bậc Đạo sư đoạn khổ, 
Bác Pháp nhãn tịch tịnh. 
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42 Sự vật khả ái khả lạc được gọi là Gai 
trong øiới luật của bậc Thánh - Kinh 
Khổ Pháp —- Tương IV, 306 


Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 
IUÀNG 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một 1ỷ-kheo như thật 
rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tắt cả khổ 
pháp, khi ấy, các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục 
(kàm), thời dục (kàmachandđa). dục di, dục mê, dục 
nhiệt não đổi với các dục không có tùy miên nơi vị 
ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác 
tri. Vì răng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu, bỉ 
các ác bất thiện pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. 
Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được thây, thời dục. dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đôi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn SÔNG, 
không muốn chết, muốn lạc, ghới bỏ khổ. Rồi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người ây vào trong các cảnh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hỗ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đổi với các dục 
không có tùy miên. 


6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


VỊ rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bi, các 
ác bât thiện pháp không có tôn chỉ. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gui góc, (rước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người ây là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người ây là gai. 
Chỗ nào người ây đi tới hay chỗ nào người ấy đi “ 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, 
khả lạc, sự vật ầy được gọi là øaÏ trong giới luật của 
bậc Thánh. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các “Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
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sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ây 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi lưỡi nếm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp 
các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả 
áI1, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ 
ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được 
đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước 
vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ bỏ 
(rạng thải ấy), sột sạch, chấm dứt, không cho hiện 
hữu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vây của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, b1, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đức”. Này các TỷỶ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với xuống, cuốc, giỏ và nói: "Chúng ta hãy làm cho 
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sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể. nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người ấy có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thể Tôn, hướng về phía 
Đông, xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có dễ gì làm cho hướng về phía Tây, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đảm dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc Vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến 
đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đâu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ấy đã lâu ngày hướng về viễn ly, 
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xuôi vệ viên ly, nghiêng nhập vào viên ly; do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 


43 Tham ái ấy người Hiền trí đoạn trừ - 
Kinh Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — 
Tương II, 49 


Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — 7ương II, 49 
1)... Trú Tại Sàvatthi. 


2) Đôi với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
ngu cảm thọ lạc khổ. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh 
che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì đị biệt giữa bậc Hiện và ké ngu ? 


5)- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lầy 
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Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu 
Thê Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thê Tôn giảng, các Tỷý-kheo sẽ thọ trì. 
6) Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


7) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Ty-kheo, bị vô minh che đáy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. 


Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, 
người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. 


8) Và này các Tỷ-kheo, bj vỏ mình che đậy, bị tham 
ái hệ phược, thân người Hiện trí được sanh khi. 
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Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, 
người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự 
sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và 
người ngu. 
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44 Thân này do ái, đồ ăn, kiêu mạn, dâm 
dục tác thành - Kinh TỶ KHEO NI - 
Tăng LHI, 90 


TỶ KHEO NI- 7ðng II, 90 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghostta. Rôi một Tỷ-kheo nI gọi một người và 
nói: 


"_ Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả 
Ànanda, và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ảnanda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... 
bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đâu 
đảnh lễ Tôn giả Ànanda và nói như sau: "Thưa Tôn 
giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ- 
kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


'~ Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ- 
kheo-ni ấy, đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ànanda, Tôi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ànanda: 


- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, 


bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ànanda, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nêu Tôn 
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giả đi đên trú xứ của Tỷ-kheo-mi, đi đên Tỷ-kheo-ni 
ây vì lòng từ mân”. 


Tôn giả Ànanda im lặng nhận lời. 


2. Rồi Tôn giả Ànanda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ Tỷ-kheo-mi. Tỷ-kheo-ni ây thây Tôn giả Ànanda 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liên trùm đâu và nằm trên 
eiường. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tỷ-kheo-ni ấy, 
ngôi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngồi, Tôn giả 
Ànanda nói với Tỷ-kheo-ni ấy: 


3.— 


—= Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y 
cứ vào đô ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ 
vào ái; ái cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, 
y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, 
y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. 


4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ 


vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 
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-_ Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý quán sát thọ dụng 
không phải đê vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân nảy được sống lâu, và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, 
vẫn không đăm trước đô ăn. Này chị, thân này do 
đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào 
át; ái cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đêến, y 
cứ vào øì được nói đến như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 


hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: 


một thời gian, dâu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này 
chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 
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cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đên, chính 
do duyên này được nói đên. 


6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y 
cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cán phải đoạn tận. Như 
vậy, được nói đên, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 
hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, 


tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Vậy tại sao ta không như vậy?". 
Vị Ấy, sau một thời gian, dâu y cứ vào kiêu mạn, 
đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn 
được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


17. Này chị, thân này do đâm dục tác thành, dâm dục, 
sự phá đồ cây câu được Thê Tôn nói đên. 


§. Rồi Tý-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, với đâu đảnh lê chân Tôn 
giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
Ànanda chấp nhận cho tội lỗi này là một tội lỗi để 
con ngăn ngừa trong tương lai! 
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09. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này 
chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này 
chị, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng 
khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ để ngăn giữ trong tương lai. 
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45 Thật là hạ liệt cái gọi là.. - Kinh Đờn Tỳ 
Bà —- Tương IV, 317 


Đờn Tỳ Bà —- 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo hay T- -kheo-ni nào 
đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanđa), tham, sản, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chân 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 
thiện nhân dùng. 


. Hãy ngăn chận 
tâm đừng cho khởi lên như vậy đôi với các sắc do 
mặt nhận thức. 


. Này các Iy-kheo, Tyỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 


.. đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, s¡ hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 
đây sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đây rừng 
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rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đây 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chân tâm đừng 
cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ÿ nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bò ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đức. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dát. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cải trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậy đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với su xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua tử trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ải như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 
với tiếng khả ái như vậy, mê hy như vấy, MU lạc như 


vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 


VỊ ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đản tỳ bà áy về 
cho fa”. 


Z 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta về đản tÈ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cải này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành phân, gồm Có SỐ 
lớn thành phân. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cải da, duyên cải 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phần này nên đàn phát âm". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vun 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc". 


Z 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 
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46 Thế Tôn sống an lạc vì đã đoạn tận tham 
ái - Kinh VỀ ÀLAVÌ - Tăng L, 244 


VỀ ÀLA VÌ - Tăng L, 244 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Àlavì, tại Gomagøa, trong rừng 
SIimsapà, trên chô có trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Àlavì, đang đi bộ hành du 
ngoạn, thây Thê Tôn đang ngôi trên chô có trải lá 
trong rừng Simsapà ở Gomagga, thây vậy, liên đi đên 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Hatthaka 
người Alavì bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc 
không? 

- Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và 
những ai cảm thây an lạc ở đời, Ta là một trong sô 
những người ây. 

- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời 
ølan giữa những ngày tâm (trước Và sau ngày răm) 
là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do trâu bò dẫm 
đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là 
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những lá của cây, lạnh là tắm vải cà-sa, và lạnh là làn 
gió thôi. 
Rồi Thế Tôn nói như sau: 

- Dẫu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an 
lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một 
trong số những người ấy. Vậy nay, này Hoàng Tử, ở 
đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham nhẫn, 
Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử nghĩ thế nào, này 
Hoàng Tử? Ở đây, người gia chủ hay con người gia 
chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét 
ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, 
các cửa sỐ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ năm 
có trải tắm thảm len với lông đài, với tâm vải giường 
bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm băng da quý 
con sơn dương kadall, tắm thảm có tàn che phía trên 
và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà 
vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế 
nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay Hoàng 
Tử nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, người ấy năm ngủ an lạc. 
Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy 
là một trong những người ây. 

- Hoàng Tử nghĩ thể nào, này Hoàng tử, với 
người gia chủ hay người con của người gia chủ ấy, 
khởi lên những nhiệt lão về thân hay về tâm, do tham 
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ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái 
sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như 
Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy Ta cảm thấy 
an lạc. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với 
người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên 
những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh... do 
SỈ sanh. BỊ nung đốt bởi những nhiệt não do s1 sanh, 
người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ẫy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
s¡ sanh, cảm thây đau khổ. Sỉ ây, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thể hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc. 
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47 Thế nào là vị đã chặt đứt khát ái - Kinh 


SÀRIPUTTA - Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng I, 239 


2. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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Này Sàriputta, Ta có thê thuyết pháp một cách 
tóm lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể 
thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và 
những người hiểu được thật là khó tìm! 

Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng 
rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng 
rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh 
pháp. 

Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “Trong 
cái thân có thức này, sẽ z không có ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn fùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
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ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

Khi nào Tý-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và 
do chứng đạt và an trú tầm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là Tƒ-kheo đã chặt đút 
khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh 
hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 
Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vấn đề này, 
ta đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu 
hỏi của Udaya” trong chương Pàràyana. 
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48 Tỷ kheo Sati bị mắc trong lưới lớn của 
ái - ĐẠI Kinh ĐOẠN TẬẠN ÁI -— 38 
Trung L, 559 


ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Mahatanha sankhaya suttam) 


- Bài kinh số 38 — 7rưng I, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, 7ỷ-kheo tên là Sari, con 
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi 
khác ”. 


Một số đông Tý-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiệu pháp Thế Tôn thuyết giảng, 
thì thức này dong ruỗi, luân chuyên nhưng không đối 
khác"". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo 
SatIi, con của người đánh cá ở, khi đến xong liền nói 
với T-kheo SatI, con của người đánh cá như sau: 
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— Này Hiên giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền 
giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... (như trên)... nhưng 
không đổi khác". 


— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng, thì thức này dong ruôi, 
luân chuyên nhưng không đôi khác. 


Rôi những Tỷ-kheo ây muôn Tỷ-kheo SatI, con 
của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên cật vân, 
nạn vân lý do, thảo luận: 


— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc 
Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi; không 
có duyên thì thức không hiện khởi. 


Tỷ-kheo SatIl, con của người đánh cá, dù được 
các Tỷ-kheo â Ấy, cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà 
kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy. 


- Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng thì thức này dong ruồi, 
luân chuyên, nhưng không đôi khác. 


Vì các Tý-kheo ấy không thê làm cho Tỷ-kheo 
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SatI, con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các 
vị ây đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
những Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo SatI, con của người 
đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, 
luân chuyên, nhưng không đổi khác". Bạch Thế Tôn, 
chúng con nghe: ”Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân 
chuyền, nhưng không đổi khác"". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? 
Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu, 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... nhưng không đổi 
khác"”. 


Bạch Thê Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo SatI, 
con của người đánh cá nói với chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
nhưng không đôi khác. 
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Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
SafI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên 
cật vần, nạn vân lý do, thảo luận: 


"— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 


"Bạch Thế Tôn, Tý-kheo Sati, COn Của người 
đánh cá dầu cho được chúng con cật vân, nạn vân lý 
do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ẫy, cứng đầu, 
chấp chặt, năm chặt tà kiến ây: 


— Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết 
giảng..., nhưng không đôi khác”. 


Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến 
ây, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi là một Tỷ-kheo khác: 
— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ- 


kheo SatI, con của người đánh cá: "Hiên giả Sat1, bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng lời Thê Tôn, đên chô 'Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá, sau khi đên, liên nói với 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá: 


— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá đáp lời Tỷ- 
kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tý-kheo Sati, con của người đánh cá đang ngôi 
xuống một bên: 

— Này Safi, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn 


thuyết giảng, thì thức này dong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác"? 


_ — Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu pháp Thê Tôn thuyết giảng, thì thức này dong 
ruôi, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


— Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ 
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lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện 
ác. 


— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp 
Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do 
duyên khởi, không có duyên, thì thức không hiện 
khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp. thủ sai lạc, Ông còn tự phá 
hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ 
kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khô lâu 
dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Sai, con của người đánh cá, có thê khởi lên tia lửa 
sáng gì trong Pháp, Luật này không ? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê có được, không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, im lặng, hỗ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm 
miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, đang 1m lặng, hồ ngươi, thụt 
Val, CÚI đầu. lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá. 
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- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua 
ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ- 
kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng giống như Tỷ-kheo San, con của người đánh 
cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp 
thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiễu 
tồn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiêu pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ- 
kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! 
Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không 
hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai 
lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tôn đức, 
và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài 
cho kẻ mê mờ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, 
. Do duyên mất và 
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các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. 
Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có 
tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và 
các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do 
duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên 
là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và 
thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, 
- Do duyên củi, lửa sanh, 


lứa â ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lựa 
ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên có, lửa sanh, lửa ấy gọi 
là lứa có. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa â ấy gọi là lửa 
phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lứa â ấy gọi là lửa trấu. 
Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng 
rác. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức 
sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên 
mắt và các sắc, thức sanh, và thức ây có tên là nhãn 
thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, 
thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên 
lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ây có tên là thiệt 
thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức 
ây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức 
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sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác 
thành sanh vật do món ăn ây không? 


— Bạch Thế Tôn có thấy. 


— Này các Ty-kheo, các Ông có thây, do sự đoạn 
diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
— Sanh vật này có thể không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Sự tác thành của món ăn ây có thê có hay không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh vật ây có thê bị 
đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Týỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sanh vật 
này có thê không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Týỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghĩ ngờ này được trừ diệt. Sự tác thành 
của món ăn ấy có thể có hay không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. (2?) 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thây như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn 


diệt các món ăn ây, sanh vật có thê bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 


với vẫn đề này), ở đây, các Ông có phải không có 
nghi hoặc không? 
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— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ây, 
(đôi với vân đê này), ở đây, các Ong có phải không 
có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
ây, sanh vật ây có thê bị đoạn diệt, (đôi với vân đê 
này), ở đây, các Ong có phải không có nghi hoặc 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 
với vân đê này) có phải các Ông khéo thây, nhờ như 
thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy 
là do các món ăn ây tác thành, có phải các Ong khéo 
thây nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 


ÁI 354 


ây, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề 
này), có phải các Ông khéo thây nhờ như thật chánh 
trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, đổi với tri kiến này được 
thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sảng như 
vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, 
truy câu, xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm 


Ƒ 
ˆ 


láy. 
— Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tý-kheo, đối với tri kiến này 
được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng 
như vậy, nêu các Ông không chấp trước, không lấy 
làm hãnh diện, không truy câu, không xem là của 
mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thê hiểu ví dụ 
của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu 
ví dụ là của mình (222), thì này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy 
là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. 


- Bạch Thé Tôn, có. 
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— Này các Ty-kheo, có 


. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc 
thô hoặc tê, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm 
thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn Tây, lây gì làm 
nhân duyên, lẫy øì làm tập khởi, lây øì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy 
ẩi làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm 
sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm nhân duyên, 
lây gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? /¿ 1áy £b@ làm nhân duyên, lẫy thọ làm 
tập khởi, lây thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên 
nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên 
nhân, lấy gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy 
øì làm nguyên nhân? //ø lấy xúc làm nhân duyên, 
lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc 
làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm nguyên 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Xe /áy sáu nhập làm nhân 
duyên, lấy sáu nhập làm tập khỏi, lấy sáu nhập làm 
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sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Sáu #2 lấy danh sắc làm 
nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc 
làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? 2z! sắc láy thức làm nhân 
duyên, lây thức là tập khởi, lây thức làm sanh chủng, 
lây thức làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, thức này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lây hành làm tập khởi, lẫy hành làm sanh 
chủng, lấy hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, các hành này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm 
san: cng, lây vô mình làm nguyên nhân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô mình duyên hành, 


hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
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thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bỉ, khổ, ưu, não 
được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uẩn này. 


— Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên 
sanh nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ-kheo, sanh 
duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) 
như thể nào ? 


Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên 
ø1à, chêt. 


- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ- 
kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đôi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu duyên 
sanh. 


- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ- 
kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối 


với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ duyên hữu. 
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— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, 
ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: A1 duyên thủ. 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, 
thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thể Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ái. 


— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ- 
kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đỗi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 


— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy 


đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sáu nhập 
duyên xúc. 
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— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh 
sắc duyên sáu nhập. 


— Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các 
Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


= Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên 
danh sắc. 


— Trước đã nói: Hành duyên thức: Này các Tỷ- 
kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hành duyên 
thức. 


— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


ÁI 360 


¬. Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Vô minh 
duyên hành. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
vậy và Ta cũng nói như vậy: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sanh nên cái kia sanh", như vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. Do vô mình đoạn diệt, xả ly một 
cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào ? 


— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. 
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Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sanh diệt nên già, chêt diệt. 


— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hữu 
diệt nên sanh diệt. 


— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này 
các Tý-kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thủ 
diệt nên hữu diệt. 

— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do ái diệt 


nên thủ diệt. 


— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các 
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Tỷ-kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 


__ Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do thọ diệt 
nên ái diệt. 


— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này 
các Ty-kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do xúc 
diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có 


phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sáu nhập diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập 
diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập 


diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập 
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diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 


— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
thức diệt nên danh sắc diệt. 


— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hành 
diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: Do võ minh diệt nên hành diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do 


vô minh diệt nên hành diệt. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 


ÁI 364 


vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này không có nên 
cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt", như 
vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, 
thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ 
diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, 
thấy như vậy, 

"“Fa có mặt trong thời quá khứ hay không có 
mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá 
khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như 
thế nào trong thời quá khứ"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, 
'”Fa sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như 
thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thế nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai”? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tý-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nghĩ ngờ gì về mình trong thời 
hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu 
tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Bậc Đạo Sư quá 
nặng nê (?) đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng 
ta tôn trọng bậc Đạo Sw”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Một Sa-môn nói 
với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng vậy(?), 
và côn chúng tôi không có nói như vậy”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có tìm một vị Đạo Sư khác không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có trở lui lại các 
của các tục tử Sa-môn, Bà-la-mmôn (và nghĩ 
răng) chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông mm 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo,! Này các Tỷ- 
kheo, các Ông đã được ta giới thiệu Chánh Pháp, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự thân giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, Pháp này thiết 
thực, hiện tại, không có thời gian, đến đề mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những øì đã nói là do duyên này mà 
nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình: 


— Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thể thụ thai, và hương âm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
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không thê thành hình. 


— Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, vả người mẹ 
trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
không thể thành hình. 


— Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có g1ao 
hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và 
hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như 
vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay 
mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay 
mười tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi (hài 
nhi ây) với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, /zog 
luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 
Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ây, sau khi lớn lên, sau khi 
các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành 
cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăng, 
chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ 
đong băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các 
Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do 
mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ 
năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... Các hương do 


ÁI 368 


mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc 
do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục. 


=> Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đổi với 
sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người 
đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm 
nhỏ mọn. Người đó không như thát tuệ tri tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát, chính nhở chúng mà các ác 
bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không 
có dự tàn. 

=> Như vậy, đổi diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có 
cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước thọ ấy. 


=> Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, 
nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đổi với những cảm 
thọ ấy, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với 
những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. 
=> Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uấn này. 
Khi người đó nghe tiếng với tai... (như trên)... 
khi người đó ngửi hương với mũi... (như trên)... khi 
người đó nêm vị với lưỡi... (như trên)... khi người đó 
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cảm xúc với thân... (như trên)... khi người đó nhận 
thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, 
ghét bỏ đôi với pháp xấu. Người đó sông niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bắt thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, 
đôi diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 
Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ây. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những 
cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu 
sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên 
sanh nên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Ở đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thê giới 
này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn 
nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào 
nghe Pháp ây. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng 
kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ây 
suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những triển phược, 
con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Sau 
một thời gian, người ây bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như Vậy, VỊ ây sống thành tựu học 
pháp chánh hạnh: 


— Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đên hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình. 


— Vị ây từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sông 
thanh tịnh, không có trộm cặp. 
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—_ Từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh 
viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 

— Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ 
trên sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại đối với đời, 

— Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ nảy, không đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đến nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải 
mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


VỊ ây từ bỏ làm hại đên các hột giông và các loại 
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cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình 
diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt 
sông, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bả, con 
gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và tral, từ bỏ nhận cửu và 
dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận volI, bò, 
ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, 
từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, 
tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tôn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ 
nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo 
biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình 
bát). 


Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uân này nên 
hưởng được lạc thọ, nội tâm không lôi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
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chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... (như trên)... 
mũi ngửi hương... (như trên)... lưỡi nếm vị... (như 
trên)... thân cảm xúc... (như trên)... ý nhận thức các 
pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây nhờ 
sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội 
tâm không lỗi lầm. 


Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uông, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiêu tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, 
khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh 
giác. 


Vị ấy với sự thành tựu Thánh giới uẫn này, với 
sự thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như khu rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 
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bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng 
thăng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


—_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa, tâm hêt sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối tiếc. 


—_ Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hêt nghĩ 
ngờ đôi với thiện pháp. 


Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, 
làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
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một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc 
trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


=> Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái 
đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị 
ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoái, 
chính nhờ chúng mà các ác bắt thiện pháp của vị 
ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 

> Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy. 


=> Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào đối với các 
cảm thọ, dục hỷ ây được trừ diệt. 

=> Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... (như trên)... khi 
vị ngửi hương băng mũi... (như trên)... Khi vị ây nếm 
vị băng lưỡi... (như trên)...Khi vị ấy cảm xúc băng 
thân... (như trên)... Khi vị ấy nhận thức pháp băng ý, 
vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ 
đối với pháp xấu. Vị ấ Ấy sống an trú niệm trên thân, 
với tâm vô lượng. VỊ ây như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác, bất 
thiện pháp của vị ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Như vậy, vị ây đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ: 
vị ây không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào 
đối với các cảm thọ, dục hý ấy được trừ diệt. Do dục 
hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tý-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng 
(phải nhớ là) Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn 
của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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49 Vì sao ái tăng trưởng và ái đoạn diệt - 
Kinh Thủ — Tương II, 154 


Thủ — 7ương II, 154 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các 
pháp được chấp thủ (upàdàmiya dhammà), ái được 
tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên 
thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên CÓ mặt. 
Do duyên sanh nên 

. Như vậy là toàn bộ khô uáân này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, vi như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây 
có người thính thoảng ném có khô vào, và nớm củi 
khô vào. Này các Tỷ-kheo, như vậy đồng lửa lớn ấy 
được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong 
mỘt thời gian dài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 
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5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được chấp thủ, úi được đoạn diệt. 
Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, não điệt. Như vậy là toàn bộ khổ uấn 
này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy 
không có người thỉnh thoảng nớm có khô vào, hay 
phân khô, hay củi khô vào. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đồng lửa lớn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế 
trước tiêu diệt, do (nhiên liệu) khác không được đem 
lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Kiết Sử — 156tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 
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2)... Này các Tỷ-kheo, ai sông thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, úi được tăng trưởng. Do duyên đi nên 
thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên 
hữu nên có mặt. Do duyên sanh nên gi 


3) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và duyên 
tìm, ngọn đèn dâu được chảy đỏ. Tại đây có người 
thỉnh thoảng rót dầu thêm và khơi tim lên. Này các 
Tỷ-kheo, ngọn đèn dâu ấy được nuôi dưỡng như vậy, 
được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời 
gian đài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, úi được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn 
này đoạn diệt. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 
duyên tim, ngọn đèn dâu được cháy đỏ. Tại đây 


Z 
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không có người thỉnh thoảng rót thêm dẫu vào và 
không khơi tìm lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ngọn 
đèn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế trước tiêu diệt và 
do (nhiên liệu) khác không được đem thêm, không 
được nuôi dưỡng, sẽ bị lắI. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này đoạn diệt. 


Cây Lớn — 158§tu2 


1)... Trú tại Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp được cháp thủ, ái dược tăng trưởng. 


3) Ví như, này các Tỷ- -kheo, một cây lớn, các rễ của 
cây ấy đâm sâu xuông dưới và đâm ngang, tất cả rễ 
ấy đếu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các lo 
kheo, cây lớn á ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp 
tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian dài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
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trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


4) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được cháp thủ, ái dược doạn đột. 


5) Này các 1ỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người. 
đến, câm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy. Sau khi đào cái mương, người ấy nhồ các 
rễ lớn cho đến các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt cây thành 
từng khúc, người ây bửa, sau khi bửa, người ấy chẻ 
thành từng miêng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng 
nhỏ, người ây phơi giữa gió và nắng. Sau khi người 
ấy phơi giữa gió và năng, người ấy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đồng tro. Sau Khi 
vun thành đồng (ro, người ấy sàng tro ấy giữa gió 
lớn hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn ấy, rễ bị 
cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tải sanh, trong tương lai không thể sống lại được. 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy được sự 
nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn 


Z 
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diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Cây Lớn — 160tu2 
1)... Trú tại Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ 
của cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất 
cả rễ ấy đêu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các 
1-kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được 
tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian 
đài. 


3) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái nên thủ sanh khởi...(như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uần này tập khởi. 


4) Này các 1ỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người 
đến, câm cái cuốc và cái giỏ. - Người ấy chặt đưt rê 
của cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ 
lớn... (như trên)... hay đồ tro vào dòng nước mạnh 
cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cây 
lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, 
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làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai 
không thê sông lại được. 


5) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy sự nguy 

trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Cây Non — 161tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ 
được sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây non, CÓ HgHỜi 
thỉnh thoảng vun xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm 
phân, thỉnh thoảng tưới thêm nước. Này các Tỷ-kheo, 
cây non ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế 
như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


Z 
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5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, ái được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này đoạn diệt. 


6) Này các 1ỷ-kheo, ví như một cây non, có người. 
đến, cẩm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy, sau khi chặt đứt, người ấy đào cái 
mương. Sau khi đào cải mương, người ây nhổ lên các 
rê lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miễng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa năng và 
gió, người ây lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người 
ây vun thành đồng tro. Sau khi vụn thành đồng fro, 
người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đổ tro ấy vào 
dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cây non ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như 
thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong 
tương lai không thể sống lại được. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này đoạn diệt. 
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Danh Sắc — 163tu2 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2)... Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi. Do duyên 
danh sắc, sáu xứ sanh khởi...(như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uấn này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một cây lớn, các rễ của 
cây ây đâm thăng xuống dưới và đâm ngang ra, tất 
cả rễ ấy đem lên nhựa sống. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, cây lớn ä ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp 
tế như vậy, có thể được đứng vững trong một thời 
gian đài. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, aI sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, danh sắc được sanh 
khởi...(như trên)... 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong 
các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. Do 
danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, CÓ HỘI người 


đến, câm cát cuộc và cát giỏ...(nhự trên)... lrong 
tương lai không thê sông lại được. 


AM 387 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy sự tai hại 
trong các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. 
Do danh săắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Thức — 164tu2 


1)... Trú ở Sàvattl. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức, 
nên danh sắc sanh khởi...(như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khô uân này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, rễ của các 
cây áy... (như trên)... 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do 
duyên thức nên danh sắc sanh khởi...(như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong 
các pháp kiết sử, thức không sanh khởi. Do thức 
diệt nên danh sắc diệt...(như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khổ uân này đoạn diệt. 
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6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, cÕ HgưHời 
đến, cám cái cuốc và cát giỏ...(nh trên)... rong 
tương lai không thê sông lại được. 


7) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy sự tai hại 
trong các pháp kiết sử, thức không có sanh khởi. Do 
thức diệt nên danh sắc diệt...(như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Nhân — 165tu2 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
một thị trân của dân chúng Kuru tên là 
Kammàsadamma. 


2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Thát vị diệu thay, bạch Thể Tôn! Thát hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch KJJ_Ẽ là định lý 
Duyên khởi này, và là định nghĩa này. 
Nhưng đổi với con định lý ấy có vẻ rõ ràng, mình 
bạch! 
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4) - Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, 
này Ananda!l Sâu xa thay, này Ảnanda là định lý 
Duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. 
Này Ànanda, chính vì không hiểu rõ pháp này, không 
giác ngộ, không chứng nhập (pháp này) mà chúng 
sanh nay bị rồi ren như cuộn chỉ, bị phủ đây bởi bệnh 
căn cối, như cỏ munjà, như cây lau, không thoát khỏi 
sự luân hồi trong cõi đữ, ác thú, đọa xư. 


5) Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp 
được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, 
hữu có mặt. Do duyên hữu, sanh có mặt. Do duyên 
sanh, già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như: 
vậy là toàn khổ uấn này tập khởi. 


6) Này Ananda, VÍ nh mỘt cây lớn, các rỄ của cây 
ây đám xuống và đâm ngang, tất cả rễ ấy đêu hút lên 
nhựa sống cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được 
nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tẾ như vậy, có thể 
đứng vững trong mỘt thời gian đài. 


7) Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong 
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái, thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có 
mặt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này 
tập khởi. 
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8) Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các 
pháp chấp thủ, ái được đoạn điệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này 
đoạn diệt. 


9) Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi 
đến, cắm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ 
cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ây đào một cát 
mương. Sau khi đào mương, người ấy nhồ lên các rễ 
lớn cho đến các rễ con, rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy 
ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ây 
bứa. sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng, miêng nhỏ. 
Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người äây phơi giữa 
gió và năng. Sau khi phơi giữa gió và năng, người 
ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đối, người ấy vụn lại 
thành đồng tro. Sau khi vun lại thành đồng tro, hoặc 
người ây sàng trong gió lớn hay đổ vào đòng nước 
chảy mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, 
cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành như cây ta-la, 
không thể nào tái sanh, không thể sanh khỏi lại trong 
tương lai. 


10) Như vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong 
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già chết, sầu, bi, khổ, 
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ưu, não đều diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này 
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50 Vô minh và Hữu ái là pháp cần được 
đoạn tận - Kinh THẮNG TRÍ - Tăng II, 
287 


THẮNG TRÍ - 7ăng II, 287 


‹ Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là 
bôn? 


-_ Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải liễu 
tri với thăng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn 
tận với thắng trí; 

Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải tu 
với thằng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 
với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thăng trí? 


= Năm thủ uấn, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải liêu tri với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thăng trí? 
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= Vô mỉnh và hữu ái, những pháp này được gọi là 
những pháp cân phải đoạn tận với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
tu tập với thăng trí? 


= Chỉ và quán, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải tu tập với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thăng trí) 


= Minh và giải thoát, những pháp này được gọi là 
những pháp cần phải chứng ngộ với thăng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 
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51 Ái duyên Thủ - Kinh Thủ - Tương II, 
154 


Thủ — 7ương II, 154 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các 
pháp được chấp thủ (upàdàniya dhammà), đi được 
tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên 
thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên Có mặt. 
Do duyên sanh nên 

. Như vậy là toàn bộ khô uáân này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, vi như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây 
có người thính thoảng ném có khô vào, và nớm củi 
khô vào. Này các Tỷ-kheo, như vậy đồng lửa lớn ấy 
được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong 
mỘt thời gian dài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 
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5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được chấp thủ, úi được đoạn diệt. 
Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, não điệt. Như vậy là toàn bộ khổ uấn 
này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm 
bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi 
xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy 
không có người thỉnh thoảng nớm có khô vào, hay 
phân khô, hay củi khô vào. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đồng lửa lớn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế 
trước tiêu diệt, do (nhiên liệu) khác không được đem 
lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


Kiết Sử — 156tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


AM 396 


2)... Này các Tỷ-kheo, ai sông thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, úi được tăng trưởng. Do duyên đi nên 
thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên 
hữu nên có mặt. Do duyên sanh nên gi 


3) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và duyên 
tìm, ngọn đèn dâu được chảy đỏ. Tại đây có người 
thỉnh thoảng rót dầu thêm và khơi tìm lên. Này các 
Tỷ-kheo, ngọn đèn dâu ấy được nuôi dưỡng như vậy, 
được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời 
gian đài. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, úi được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn 
này đoạn diệt. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 
duyên tim, ngọn đèn dâu được cháy đỏ. Tại đây 


Z 


AM 397 


không có người thỉnh thoảng rót thêm dẫu vào và 
không khơi tìm lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ngọn 
đèn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế trước tiêu diệt và 
do (nhiên liệu) khác không được đem thêm, không 
được nuôi dưỡng, sẽ bị lắI. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này đoạn diệt. 


Cây Lớn — 158§tu2 


1)... Trú tại Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp được cháp thủ, ái dược tăng trưởng. 


3) Ví như, này các Tỷ -kheo, một cây lớn, các rễ của 
cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ 
ấy đếu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các lo 
kheo, cây lớn á ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp 
tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian đài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
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trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. 
Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 


4) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp được cháp thủ, ái dược doạn đột. 


5) Này các 1ỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người. 
đến, câm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy. Sau khi đào cái mương, người ấy nhồ các 
rễ lớn cho đến các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt cây thành 
từng khúc, người ây bửa, sau khi bứửa, người ấy chẻ 
thành từng miêng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng 
nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng. Sau khi người 
ấy phơi giữa gió và năng, người ấy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đồng tro. Sau Khi 
vun thành đồng (ro, người ấy sàng tro ấy giữa gió 
lớn hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn ấy, rễ bị 
cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tải sanh, trong tương lai không thể sống lại được. 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy được sự 
nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn 


Z 


MP 399 


diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Cây Lớn — 160tu2 
1)... Trú tại Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ 
của cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất 
cả rễ ấy đêu đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các 
1-kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được 
tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian 
đài. 


3) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái nên thủ sanh khởi...(như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uần này tập khởi. 


4) Này các 1ỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người 
đến, câm cái cuốc và cái giỏ. - Người ấy chặt đưt rê 
của cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ 
lớn... (như trên)... hay đồ tro vào dòng nước mạnh 
cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cây 
lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, 


Mết 400 


làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai 
không thê sông lại được. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 

trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Cây Non — 161tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ 
được sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một cây non, CÓ HgHỜi 
thỉnh thoảng vun xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm 
phân, thỉnh thoảng tưới thêm nước. Này các Tỷ-kheo, 
cây non ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế 
như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này tập khởi. 
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5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm 
trong các pháp kiết sử, ái được đoạn điệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây HOH, CÓ người. 
đến, cẩm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rê 
của cây ấy, sau khi chặt đứt, người ấy đào cái 
mương. Sau khi đào cải mương, người ây nhổ lên các 
rê lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy 
chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miễng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa năng và 
gió, người ây lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người 
ây vun thành đồng tro. Sau khi vụn thành đồng fro, 
người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đổ tro ấy vào 
dông nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cây non ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như 
thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong 
tương lai không thể sống lại được. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này đoạn diệt. 
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Danh Sắc — 163tu2 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2)... Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi. Do duyên 
danh sắc, sáu xứ sanh khởi...(như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uấn này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một cây lớn, các rễ của 
cây ây đâm thăng xuống dưới và đâm ngang ra, tắt 
cả rễ ấy đem lên nhựa sống. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, cây lớn ä ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp 
tế như vậy, có thể được đứng vững trong một thời 
gian đài. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, aI sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, danh sắc được sanh 
khởi...(như trên)... 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong 
các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. Do 
danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, CÓ HỘI người 


đến, câm cát cuộc và cát giỏ...(nhự trên)... lrong 
tương lai không thê sông lại được. 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông thấy sự tai hại 
trong các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. 
Do danh săắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


Thức — 164tu2 


1)... Trú ở Sàvattl. 


2) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức, 
nên danh sắc sanh khởi...(như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khô uân này tập khởi. 


3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, rễ của các 
cây áy... (như trên)... 


4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, thức được sanh khởi. Do 
duyên thức nên danh sắc sanh khởi...(như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 


5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong 
các pháp kiết sử, thức không sanh khởi. Do thức 
diệt nên danh sắc diệt...(như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khổ uân này đoạn diệt. 


ÁI 404 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, cÓ HgưHời 
đến, cám cái cuốc và cát giỏ...(nh trên)... rong 
tương lai không thê sông lại được. 


7) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy sự tai hại 
trong các pháp kiết sử, thức không có sanh khởi. Do 
thức diệt nên danh sắc diệt...(như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


Nhân — 165tu2 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
một thị trân của dân chúng Kuru tên là 
Kammàsadamma. 


2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Thát vị diệu thay, bạch Thể Tôn! Thát hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch KJJ_Ẽ là định lý 
Duyên khởi này, và là định nghĩa này. 
Nhưng đổi với con định lý ấy có vẻ rõ ràng, mình 
bạch! 
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4) - Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, 
này Ananda!l Sâu xa thay, này Ảnanda là định lý 
Duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. 
Này Ànanda, chính vì không hiểu rõ pháp này, không 
giác ngộ, không chứng nhập (pháp này) mà chúng 
sanh nay bị rồi ren như cuộn chỉ, bị phủ đây bởi bệnh 
căn cối, như cỏ munjà, như cây lau, không thoát khỏi 
sự luân hồi trong cõi đữ, ác thú, đọa xư. 


5) Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp 
được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, 
hữu có mặt. Do duyên hữu, sanh có mặt. Do duyên 
sanh, già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như: 
vậy là toàn khổ uấn này tập khởi. 


6) Này Ananda, VÍ nh mỘt cây lớn, các rỄ của cây 
ây đám xuống và đâm ngang, tất cả rễ ấy đêu hút lên 
nhựa sống cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được 
nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tẾ như vậy, có thể 
đứng vững trong mỘt thời gian đài. 


7) Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong 
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do 
duyên ái, thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có 
mặt...(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này 
tập khởi. 
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8) Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các 
pháp chấp thủ, ái được đoạn điệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này 
đoạn diệt. 


9) Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi 
đến, cắm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ 
cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ây đào một cát 
mương. Sau khi đào mương, người ấy nhồ lên các rễ 
lớn cho đến các rễ con, rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy 
ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ây 
bứa. sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng, miêng nhỏ. 
Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người äây phơi giữa 
gió và năng. Sau khi phơi giữa gió và năng, người 
ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đối, người ấy vụn lại 
thành đồng tro. Sau khi vun lại thành đồng tro, hoặc 
người ây sàng trong gió lớn hay đổ vào đòng nước 
chảy mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, 
cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành như cây ta-la, 
không thể nào tái sanh, không thể sanh khỏi lại trong 
tương lai. 


10) Như vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong 
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già chết, sầu, bi, khổ, 
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ưu, não đêu diệt. Như vậy là toàn bộ khô uân này 
đoạn diệt. 
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52 Ái là người thợ dệt - Kinh CON 
ĐƯỜNG ĐI ĐÈN BỜ BỀN KIA — Tăng 
HI, 193 


CON ĐƯỜNG ĐI ĐÉN BỜ BÊN KIA —7ăng II, 
193 


1. Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại [sipatana, vườn 
Lộc Uyên. Lúc bây giờ, nhiêu Tỷ-kheo trưởng lão, 
sau bữa ăn, trên con đường đi khât thực trở về, ngôi 
tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây 
được khởi lên: 
- Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong "Con 
đường đên bờ bên kia" trong câu hỏi của Metteyya: 

Ai biết hai cực đoan, 

Giữa bậc Trí không nhiêm, 

Ta gọi bác Đại nhân, 

Đây, vượt người dệt vải. 
- Thưa Hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào 
là cực đoan thứ hai" Thê nào là chặng giữa? Thê nào 
là người dệt vải? 
2. Được nói vậy, một Tỷ-kheo thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 
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- Thưa chư Hiên, Xúc là môt cực đoan. Xúc tập khởi 
là cực đoạn thứ hai. Xúc diệt là chăng giữa. Ái là 
người thợ dệt; vì răng ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiên, 
Tỷ-kheo thăng tri được điêu có thể thắng tri, liễu tri 
được điêu có thể liêu tri. Do thắng tri được điều có 
thể thăng tri, do liễu trí được điều có thể liễu tri, 
ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. 
3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Quá khư, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Ti HWƠng 
lai là cực đoan thứ hai. Hiện tại là chặng giữa. Ái là 
người dệt vải. Do ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiển, 
Tỷ-kheo thắng tri được điêu có thể thắng tri... vị ấy 
có thể chấm dứt khổ đau. 

4. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Lạc, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Khổ là cực 
đoan thứ hai. Không khổ không lạc là chặng giữa. 
Ái là người đệt vải. Do ái dệt, nên khiến cho vị ấy 
phải sanh ở hữu này... có thể chấm dứt khổ ẩau. 

5. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 
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- Danh, thưa chư Hiển, là một cực đoan. Sắc là cực 
đoan thứ hai. Thức là chặng giữa. Ai là người đệt 
vải. Do ái dệt... có thê chấm dứt khô đau. 

6. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Sáu nội xứ, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Sảu 
ngoại xứ là cực đoan thứ hai. Thức là chặng giữa. Ai 
là người dệt vải. Do ái dệt... có thê châm dứt khô 
đau. 

7. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Thân, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Thân tập 
khởi là cực đoan thứ hai. Thân kiên diệt là chặng 
giữa. Ai là người đệt vải. Do ái dệt... có thế chảm dứt 
khô đau. 

S. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Thưa chư Hiên, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo 
sự hiệu biệt của chúng tôi. Thưa chư Hiên, chúng ta 
sẽ đi đên Thê Tôn, sau khi đên, chúng ta sẽ hỏi Thê 
Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời cho chúng ta như 
thê nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. 

- Thưa vâng, thưa Hiền giả. 

Các Tý-kheo trưởng lão vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Rồi 
các trưởng lão đi đên Thê Tôn, sau khi đi đên, đảnh 


Z 
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lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ -kheo trưởng lão thuật lại với Thê Tôn 
tât cả câu chuyện đã xảy ra và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? 

- Này các Tỷ-kheo, Tất cả các Thầy đêu khéo nói theo 
phương pháp của mình. Nhưng, đây là vấn đề Ta nói 
về con đường đi đến bờ bên kia trong các câu hỏi 
của Metteyya. 


Ai biết hai cực đoan, - 
Giữa bác Trí không nhiêm, 
Ta gọi bác Đại nhân, 
Đây, vượt người dệt vải. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo trưởng lão vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 
-_ Xúc là một cực đoqH. 
-. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. 
-. Xúc diệt là chặng g1ữa. 
- _ Ái là người dệt vải; vì rằng ái dệt nên khiến cho 
vị ây phải sanh ở hữu này. 
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thẳng fri 


được điêu có thể thăng tri, liễu tri được điễu có thể 
liễu tri. Do thắng tri được điêu có thể thắng tri, liễu 
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trị được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, Vị 
ây có thê chám dứt khô đau. 


53 Ái là nhiên liệu cho tái sanh - Kinh Luận 
Nghị Đường — Tương IV, 616 


Luận Nghị Đường — 7ơng IV, 616 (Kutùhalasàlà) 


In 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, 
những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la- 
môn là du sĩ ngoại đạo ngôi tụ tập, tụ hội tại Luận 
nghị đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 
“VỊ Phrana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có và vọng, khai 
tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng". Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị này từ trần, mệnh 
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chung, họ nói sanh xứ của vị ây như sau: "VỊ này 
sanh tại chô này. VỊ này sanh tại chô này”. 


4-9) Makkhali Gosàla.. Nigantha Nàtaputta... 
SanJaya Belatthiputta... Pakuddha Kaccàyana... vỊ 
Ajita Kesakambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai 
tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng. Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "VỊ này sanh tại chỗ nảy. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh 
chung, họ nói sanh xứ của vị ây như sau: ”VỊ này 
sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ này". 


10) Còn Sa-môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phải, được quần chúng tôn sùng. 
Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa- 
môn Gofama nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. VỊ này sanh tại chỗ này”. Nếu đệ 
tử là bậc thượng nhán, tối thắng nhân đã đạt địa vị 
tôi thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa-môn 
Gotama không có trả lời: "Vị này sanh tại chỗ này. 
Vị này sanh tại chỗ này". Nhưng Ngài nói về vị ấy 
như sau: "Vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá húy các kiết 
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phược, nhờ chơn chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn 
tạn khô đau ”. 


11) Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vấn 
và nghỉ ngở như sau: “Như thê nào, cán phải thấu 
hiểu pháp của Sa-môn ŒGotarna 2” 


12) -- Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của Ông. 
Thôi vừa rồi sự nghi ngờ của Ông. Chính do trên 
điểm Ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta 
tuyên bồ sự sanh khởi, này Vaccha, đối với những ai 
có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. 


13) Ví như, này Vaccha, một ngọn lứa cháy đỏ khi 
nào có nhiên liệu (saupadàna), không phải không có 
nhiên liệu. 


Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh khởi đổi 
với người có chấp thủ (sanh y), không phải với người 
không có cháp thú. 


14) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thối 
ngọn lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bô 
cái øì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? 


-- Này Vaccha, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật 


xa, thời Ta nói chính gió /à nhiên liệu. Trong khi ẫy, 
này Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upàdàna). 
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15) -- Thưa Tôn giả ŒGotama, trong khi một loài hữu 
tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, 
thời Tôn giả Gotama tuyên bồ cái gì làm nhiên liệu 
cho thân này? 


-- Này Vaccha, 
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54 Ái là sự nhuận ướt - Kinh HIỆN HỮU - 
Tăng L, 405 


HIỆN HỮU - 7ăng I, 405 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Hữu, hữu, bạch Thể Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, được xem là có 
hữu ? 

- Này Ảnanda, nêu không có hành động (nghiệp) và 
sự Chín muỗi của thời dục hữu có thê trình 
bảy được không ? 

-_ Thưa không, bạch Thể Tôn. 


- Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, 
thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng 
sanh bị vô mình che lấp, bị ái trói buộc, nên (hức 

được an lập trong giới thấp kém. 


. Như vậy, này 
Ananda, hữu có mặt. 
2. Và này Ananda, nêu không có hành động và sự 
ChÍn IIUuỐi của thời sặc hữu có thể trình bà 
được không ? 
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-_ Thưa không, bạch Thể Tôn. 


-_ Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô mình che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương 
lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 


3. Và này Ànanda, nếu không có hành động và sự 
ChHÍH IHUỐỔI của thời vô sắc hữu có thể 


trình bày được không? 
-_ Thưa không, bạch Thể Tôn. 


-_ Như vậy, này Ànanda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị 
vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được 
an lập trong giới bậc thù thăng. Như vậy, trong 
tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ànanda, hữu có mặt. 
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55 Ái nhiễm là bệnh tật, là mũi tên, là mụt 
nhọt - Kinh Ái Nhiễm — Tương IV, 113 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 113 (Ejà) 
la 


2) -- Ái nhiễm, này các Tý-kheo, là bệnh tật; ái 
nhiễm là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên làm bị thương. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
vọng øì, hãy ước sông không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 


4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 
chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt là của 


^A»tt 


fÕI. 


Chớ có nghĩ đên các sắc, chớ có nghĩ đên trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: " 
Các sắc là của tôi ". 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong 
nhãn thức, chớ có nghĩ đên từ nhãn thức, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn thức là của tôi ". 
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Chớ có nghĩ đên nhãn xúc, chớ có nghĩ đên trong 
nhãn xúc, chớ có nghĩ đên từ nhãn xúc, chớ có nghĩ 
đên: ”" Nhãn xúc là của tôi ". 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: " Cảm thọ ấy là tôi ". 


5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 
7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của tôi ". 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đên từ các pháp, chớ có nghĩ đên: 
"Các pháp là của tô1". 

Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đên từ ý thức, chớ có nghĩ đên: "Y thức 
là của tôi. 

Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: " Y xúc 
là của tôi ". 
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Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của tôi". 


10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong 
tât cả, chớ có nghĩ đên từ tât cả, chớ có nghĩ đên: 
"“Tât cả là của tôi”. 


11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 
vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao 
động (paritassati). Do không dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 115 
Tỳ, 


2) -- Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật, ái 
nhiễm là mụt nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên bắn. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mong ước, hãy 
mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 
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4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong 
mặt, chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: 
"Các sắc là của ta". 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức... 
Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 8ì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấ Ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cải gì, nghĩ đến trong cái 

Øì, nghĩ đến từ cải øì, nghĩ đến: “Cái gì là của ta”, từ 
đấy cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp 
trước tái sanh (Bhavasatto), nên thể giới hoan hỷ tái 
sanh. 


.. tai... mŨI... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của ta”. 


ÁI 423 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp. chớ có nghĩ đên từ các pháp, chớ có nghĩ đên: 
"Các pháp là của ta". 


Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đên từ ý thức, chớ có nghĩ đên: "Y thức 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: "Y xúc là 
của ta". 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái 

gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: " Cái gì là của ta ", 
từ đây cái ấy đối khác. Vì răng bị đối khác, vì chấp 
trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, cho đên uân, giới, xứ... chớ có 
nghĩ đên cái ây, chớ có nghĩ đên trong cái ây, chớ có 
nghĩ đên từ cái ây, chớ có nghĩ đên: "Cái ây là của 


„tr 


ta. 


ÁI 424 


Vị ấy không nghĩ đến như vậy nên không chấp thủ 
một cải gì trong đời. Do không chấp thủ nên không 
có dao động. Do không có dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 
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56 Ái tập khởi là khổ tập khởi - Kinh Khổ 
— Tương II, 131 
Khổ — 7ương II, 131 
1)... Trú Tại Sàvatth1. 


2) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của khô. Hãy nghe... 


I 
3) Và này các Tý-kheo, fhế nào là khổ tập khởi ? 
4) 


5) Do duyên tai và các tiếng... 


6) Do duyên mũi và các hương... 
7) Do duyên lưỡi và các vỊ... 


Š) Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba 
cái tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khô tập 
khởi. 


H 


10) Và này các Tý-kheo, :hể nào là khổ đoạn diệt? 


11) 


12) Do duyên lỗ tai và các tiếng, nên nhĩ thức sanh 
khởi... 


13) Do duyên mũi và các hương, nên tỷ thức sanh 
khởi... 


14) Do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức sanh 
khởi... 


15) Do duyên thân và các xúc nên thân xúc sanh 
khởi... 
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16) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt 
ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân này. 


17) Này các Tý-kheo, đây là khổ đoạn diệt. 
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57 Ái ở chỗ nào - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ-—22 
Trường II, 185 


KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
(MAHA SATIPATTHANA SUTTANTA) 
— Bài kinh sô 22 — Trường II, 185 


I. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru, (Câu lâu). 
Kammàssadhamma (Kiêm ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các vị Tỷ kheo: 


- Này các Tỷ kheo. Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: 
"Bạch Thê Tôn." Thê Tôn nói như sau: 


Thể nào là bốn? 


-- Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống, quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; 


- Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời; 

- Sông quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời; 

-- Sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời. 


2. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi 
đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ø gối kiêí 
già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, vị ây thở ra. 

— Thở vô dài, vị ây tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ây tuệ tri; "Tôi thở ra dài”; 

— Hay thở vô ngăn, vị ây tuệ tri: ”"Fôi thở vô 


ngăn”; hay thở ra ngăn, vị ây tuệ tri: “Tôi thở 
ra ngăn”; 
— Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; 
— "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Này các tỷ kheo, nhự người thợ quay hay học frò 
người thợ quay tuệ tri thiện xảo, 
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rằng: "Tôi quay đài"; hay khi quay ngắn, tệ tri 


răng: “Tôi quay ngan. ˆ 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo thở vô dài, tuệ 
tri: "Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài tuệ tri: “Tôi thở 
ra dài"; hay thở vô ngăn, tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn”; "Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. ==> Như vậy, vị ấy sống, quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên thân. 


Này các Tỷ kheo, 
như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


3. Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi 
đi"; hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng”; hay ngôi, tuệ tri: 
"Tôi ngôi"; hay năm, tuệ tri: "Tôi năm". Thân thể 
được sử dụng như thể nào, Vị ấy biết thân như thể 
ấy. => Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
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sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay VỆ ây sông 
quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thán. "Có thán đáy”, vị ấy an trú 
chánh miệm như vậy với hy vọng hưởng đến chánh 
trí, chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như 
vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


4. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay khi 
duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo 
Sanghàti (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ 
việc mình đang làm. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ây an trú chánh niệm như vậy. Và vị ây 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
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quán thân trên thân. 


5. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo guán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
fóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tm san, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm (miệm dịch), mủ, máu, môi 
hội, mỡ, nước mắt, HHỡ da, nước miỄne, nước mủ, 
ở khớp Xương, nước tiểu." 


Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đô, hai đầu trồng 
đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các 
hột ấy ra và quan sát: "Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đáy là đậu xanh, đáy là đậu lớn, đáy là mè, đáy 
là hột lúa đã xay rồi. " 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo quán sát 
thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
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tiêu.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thần trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây", vị ây an trú chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán thân trên 
thân. 


6. Lại nữa này các Tỷ kheo, lỷ kheo guán sát thân 
này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: '""'Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại và phong 
đại." 


Này các Tỷ kheo, như một người đô tế thiện xảo, hay 
đệ †Ứ của ImỘt 


tại ngã tư đường. Cũng vậy này 
các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nầy về vị trí 
các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân này 
có địa đại, thủy đại, hóa đại và phong đại. " 

Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 


nội thân ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên thân; 
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hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân. 


7. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một 
thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa 


. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đầy", vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân. 


8. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một 
thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa 
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hay bị các loài diễu hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; 
hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay 
bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như 
sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 


Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thên trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tý kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


9. Này các Tỷ kheo, lại nữa Tỷ kheo như thây một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa; 
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, ở đây là xương ông, ở đây là xương bắp về, ở 
đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là 
xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: '"Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy"'. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thần trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay vị ây sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ấy sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hếng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ây sông không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
quán thân trên thân. 


10. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một 
thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa, 


-.ehi còn là xương thói trở thành bội. Tỷ kheo quán 


thân ây như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chât ây." 
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Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán 
thân trên thân. 


11. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống 
quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo: 
— Khi cảm giác lạc thọ, biết rằng: "Tôi cảm giác 
lạc thọ”; 
— Khi cảm giác khổ thọ, biết rằng: "Tôi cảm giác 
khô thọ”; 


— Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng: 
“Fôi cảm giác bât khô bât lạc thọ”. 


e Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết 
răng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chât”. 


e©. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, 
biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
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vật chât"” 


e Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết 
răng: “Lôi cảm giác khô thọ thuộc vật chât”. 


e_ Hay khi cảm giác khô thọ không thuộc vật chất, 
biệt răng: “Tôi cảm giác khô thọ không thuộc 
vật chât ". 


e_ Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật 
chât, biệt răng: “Tôi cảm giác bât khô bât lạc 
thọ thuộc vật chất. " 


e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chât, biệt răng: “Tôi cảm Lần bât khô 
bât lạc thọ không thuộc vật chât " 


Như vậy vị ấy sông quán thọ trên các nội thọ; hay 
sống quán thọ trên các ngoại thọ: hay sống quán thọ 
trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay sống quán tánh sanh 
khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận trên 
các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 


. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
quán thọ trên các thọ. 


12. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống 
quán tâm trên tâm? 
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Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo: 


1. Với tâm có tham, biệt răng tâm có tham”; 


2.. Hay "Với tầm không tham, biệt răng tâm không 
tham”; 

3.. Hay "Với tâm có sân, biệt răng tâm có sân”; 

4. Hay "Với tâm không sân, biệt răng tâm không 
sân”; 

s.. Hay “Với tâm có sI, biệt răng tâm có s1”; 


ø Hay "Với tâm không sỉ, biết rẵng tâm không 


SỈ”) 

7. Hay "Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được 
thầu nhiêp”; 

s8. Hay "Với tâm tán loạn, biết rẵng tâm bị tán 
loạn”; 


9. Hay "Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được 
quảng đại”; 


¡o. Hay "Với tâm không quảng đại, biết răng tâm 
không được quảng đại”; 


11. Hay "Với tâm hữu hạn, biệt răng tâm hữu hạn”; 


2. Hay "Với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô 
thượng”; 


13. Hay "Với tâm có định, biệt răng tâm có định”; 
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14. Hay "Với tâm không định, biết rằng tâm không 
định”; 
¡s. Hay "Với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải 
thoát”; 
1ø. Hay "Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm 
không giải thoát”. 
Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sông 
quán tâm trên ngoại tâm; hay sông quán tâm trên nội 
tâm, ngoại tâm. Hay sông quán tánh sanh khởi trên 
tâm; hay sông quán tánh diệt tận trên tâm; hay sông 
quán tánh sanh diệt trên tâm. 


các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sông quán tâm trên 
tâm. 


13. Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống 

quán pháp trên các pháp? 

s* Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán pháp 
trên các pháp đôi với Năm triên cái. Và mày các 
Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ khéo sống quán pháp 


trên các pháp đổi với năm triển cái? 


Này các Tỷ kheo, ở đây: 
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Hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri rằng: 
"Nội tâm tôi không có tham dục". 

Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy. 


Và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy. 


Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri răng: 
"Nội tâm tôi không có sân hận.” 

Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vỊ ây 
tuệ tri như vậy. 


Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, 


Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


e_ Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 


tri rằng: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy 
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miên”. 
Và với hôn trâm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy. 


Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy. 


Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như 
vậy. 


1”"m  mmmxzzzaamm 


Hay nội tầm không có trạo hôi, tuệ tr1 răng: 
"Nội tâm tôi không có trạo hôi”. 


Và với trạo hôi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy. 


Và với trạo hôi đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy. 


Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


ma. an 


e Hay nội tâm không có nghị, tuệ tri rằng: "Nội 
tâm tôi không có nghi. ` 


e©_ Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
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tri như vậy. 


®_ Và với nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy, 


®_ Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sông an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp trên các 
pháp, đối với năm triền cái. 


14. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Năm Thủ uân. Này các 
Tỷ kheo, thê nào là Tỷ kheo sông quán pháp trên các 
pháp đổi với Năm Thủ uân? 

Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo suy tư: 


-_ "Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. 
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-_ Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. 

- Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng 
diệt. 

- Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. 

- Đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt”. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Năm Thủ uân. 

15. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ. Này 
các Tỷ kheo, thể nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 


Này các Tỷ kheo, ở đây: 


- Tỷ kheo tuệ trỉ con mắt và tuệ tri các sắc, do 
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duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 


tuệ tri như vậy; 


-. Và với kiệt sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy; 


-_ Và với kiệt sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 


- Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

.. Và tuệ tri tai, và tuệ tri các tiếng... 

...Và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương... 

.. Và tuệ tr1 lưỡi, và tuệ tr1 các vỊ... 


.. Và tuỆ tri thân và tuệ tri các xúc... 


“ Tỷ kheo tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ây tuệ tri như 
vậy; 


"- Và với kiệt sử sanh khỏi, vị ây tuệ tri như vậy; 
"Và với kiệt sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 


" Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
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Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 


Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp trên các 
pháp. đôi với Sáu Nội Ngoại xứ. 
16. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bảy Giác chỉ. Này các 
Tỷ kheo, thê nào là Tỷ kheo sông quán pháo trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ kheo, ở đây: 
-_ Tỷ kheo nội tâm có Niệm Giác chỉ, tuệ tri rằng: 
"Nội tâm tôi có Niệm Giác chi", 
-- Hay nội tâm không có Niệm Giác chị, tuệ trì 
răng: "Nội tâm tôi không có Niệm Giác chi”; 
¬. Và với Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ây tuệ tri như vậy, 


-- Và với Niệm Giác chi đã sanh, nay được tập 
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viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 
.. Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chĩ.. 
.. hay nội tâm có Tinh tân Giác chi... 
.. hay nội tầm có Hỷ Giác chi... 
.. hay nội tầm có Khinh an Giác chi... 
.. hay nội tâm có Định Giác chi... 


.. hay nội tâm có Xả Giác chỉ; tuệ tri rằng: "Nội tâm 
tôi có Xả Giác chi; hay nội tâm không có Xả Giác 
chĩ, tuệ tr1 rằng: "Nội tâm tôi không có Xả Giác chị." 
Và với Xả Giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chi đã sanh nay được 
tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp..Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 


Này các Tỷ 
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kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đôi với Bảy Giác chi. 


17. Lại nữa này các Tỷ kheo, vị Ấy sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Sự thật. Này các Tỷ 
kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bốn Sự thật? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo như thật tuệ tri: 
"Đây là khô": như thật tuệ tri: "Đây là khô tập"; như 
thật tuệ tri: "Đây là khô diệt"; như thật tuệ tri: "Đây 
là con đường đưa đến khô diệt". 


18. Và này các Tỷ kheo, thế nào Khổ Thánh đế? 

— Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khô, 
sâu, bị. khô, ưu, não là khô, câu không được là 
khô, tóm lại Năm Thủ uân là khô. 

Này các Tỷ kheo thể nào là sanh ? 

— Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng g1ới loại, sự 
xuât sản, xuât sanh, xuât thành, tái sanh của họ, 
sự xuât hiện các uân, sự hoạch đắc các căn. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là già? 

— Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới hạn, sự 
niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng 
thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn 
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hủy hoại. Này các Tỷ kheo, như vậy là già. 
Này các Tỷ kheo, thế nào là chết? 


— Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự 
tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, 
sự tử vong, thời đã đến, các uẫn đã tận diệt, sự vất 
bỏ tử thi. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là chết. 


Này các Tỷ kheo, thế nào gọi là sâu ? 


— Này các Tỷ kheo, với những aI gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau 
khô này hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự sâu lo, sự 
sầu muộn, nội sâu, mọi khổ sầu của người ấy. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là sâu. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là bi? 

— Này các Tỷ kheo, với những aI gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những aI cảm thọ sự đau 
khô này hay sự đau khô khác, sự bị al, sự bi thảm, 
sự than van, sự than khóc, sự bị thán, sự bị thông 
của người ây. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là bi. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là khổ? 

— Này các Tỷ kheo, sự đau khô về thân, sự không 
sảng khoái về thân, sự đau khô do thân cảm thọ, 
sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là khô. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là w? 
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— Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không 
sảng khoái về tâm, sự đau khô do tâm cảm thọ, sự 
không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là ưu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là não? 


— Này các Tỷ kheo, với những aI gặp tai nạn này 
hay tai nạn khác; với những aI cảm thọ sự đau khổ 
này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự 
thật vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là não. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là câu bất đắc khổ? 


— Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phối, 
khởi sự mong. cầu: "Mong răng ta khỏi bị sanh chỉ 
phối, mong răng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời 
câu mong ây không được thành tựu. Như vậy gọi 
là cầu bất đặc khô! Này các Tỷ kheo, chúng sanh 
bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chỉ phối... 
chúng sanh bị chết chi phối.. chúng sanh bị sâu, 
bi, khổ, ưu, não chị phôi, khởi sự mong cầu: 
"Mong rằng ta khỏi bị sâu, bị, khổ, ưu, não chỉ 
phối! NIÒHg rằng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, 
ưu, não”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy là cầu bất đắc khô. 


Này các Tỷ kheo, như thể nào là Tóm lại Năm Thủ 
uán là khô ? 
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— Như Sắc thủ uân, Thọ thủ uẫn, Tưởng thủ uẫn, 
Hành thủ uân, Thức thủ uân. Này các Tỷ kheo, 
như vậy tóm lại Năm Thủ uân là khô. 


19. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ tập Thánh 
đé? 


— Sự tham ái đưa đên tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chô này chô kia. Như dục ái, 
hữu ái, vô hữu ái. 

)> Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? 

— Ở đời, SÑ€ sì thân ái, các sắc gì khả ái, sự tham 
ái này khi sanh khởi thời sanh khởi ở đây, khi an 
trú thì an trú ở đây. 

) Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

— Ở đời eon mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi 
an trú thì an trú ở đây. Ở đời cái tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các 
hương... ở đời các vị... ở đời các cảm xúc... ở đời 
các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú 
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thì an trú ở đấy. 

— Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời thân thức... ở đời ý 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đây. 

— Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 

— Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở thanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ... ở 
đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, 
khi an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... 
ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi 
an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... 
ở đời vị tư... ở đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi sanh khởi 
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thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... ở 
đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tầm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đây. 

— Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 


20. Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khô diệt Thánh 
đế? 

— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm 
(tham ái ây). 

)> Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đáu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

— Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
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trừ thì diệt trừ ở đây. 
)> Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

—_ Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

— Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

—_ Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đây. 

—_ Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
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ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp 
tâm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
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thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đề. 
21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 

— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 


— Này các Tỷ kheo, 


Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 
)> Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh tư duy? 


. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 


)> Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? 


. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh ngữ. 


)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 
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. Này các Tỷ kheo, 


như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
)> Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh mạng? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

)> Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 

— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bât thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muôn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh tân, 
quyêt tâm, trì chí. 

—- Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muôn trừ diệt, vị này nô lực, tinh tân, quyêt 
tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh 
tần, quyêt tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho an trú, không cho băng hoại, 
khiên cho tăng trưởng, phát triên, viên mãn. VỊ 
này nô lực, tinh tần, quyêt tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tân. 


)> Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh niệm? 
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— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, 
để chế ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cần tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. 

— Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Tỷ kheo ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 

— Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hý ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh 
đê. 
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Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. '"Có những pháp ở đây", vị ấy sống an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này các Tỷ kheo, không cân gì đên một năm, một vị 
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nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy 
có thê chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu 
dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 

đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ấy hoan 
hÿ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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